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1. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 
(trong báo cáo này gọi là doanh nghiệp tư 
nhân trong nước-VPE) đang khẳng định vị 
trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. 
Số liệu thống kê năm 2019 cho thấy Việt 
Nam đang có 668,5 ngàn doanh nghiệp 
(DN) trong đó DN tư nhân trong nước là 
647,6 ngàn DN, chiếm 96,88% tổng số, 
đóng góp 15,12 triệu tỷ VND (57%) tổng 
doanh thu thuần, thu hút 9.075 ngàn lao 
động, chiếm 59,9% tổng lao động trong 
khu vực DN ở Việt Nam. DN tư nhân trong 
nước phần lớn là các DN được thành lập 
sau Đổi mới với số lượng lớn DN có quy 
mô nhỏ và vừa. Số lượng DN tồn tại, tích 
lũy và trở thành lớn mạnh không nhiều. 
Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng sự hình 
thành và phát triển của các DN tư nhân 
lớn đóng vai trò rất quan trọng trong tăng 
trưởng và nâng cao hiệu quả của nền kinh 
tế. Báo cáo này do Trung tâm Thông tin 
và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia phối 
hợp với Viện Konrad-Adenaeur-Stiftung 
Vietnam (KAS) soạn thảo, nhằm: 

 • Xác định danh mục và xếp hạng các 
DN tư nhân trong nước lớn nhất của 
Việt Nam trong những năm gần đây, 
tập trung vào 500 DN tư nhân trong 
nước lớn nhất của Việt Nam (sau đây 
gọi là VPE500); 

 • Phân tích kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của VPE500 và mối quan 
hệ với các DN còn lại của nền kinh tế, 
từ đó đưa ra những hàm ý chính sách 
cho phát triển DN của Việt Nam trong 
thời gian tới. 

2. Trên cơ sở tổng quan các phương pháp 
xếp hạng đã được sử dụng rộng rãi hiện 
nay, Báo cáo xác định danh sách VPE500 
dựa trên ba tiêu chí: quy mô lao động, 
tổng tài sản và doanh thu thuần. Chỉ số 
sử dụng cho xếp hạng là trung bình cộng 
của thứ hạng theo ba tiêu chí trên. Cách 
xếp hạng này khác với các xếp hạng của 
báo cáo hiện nay của Việt Nam (VNR500) 
hoặc của Fortune500 hoặc Top-500 của 
Trung Quốc trong đó chỉ sử dụng từng 
chỉ số riêng lẻ, nhưng giống với cách xếp 
hạng trong báo cáo 2007 của Chương 
trình phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) về 
200 DN công nghiệp lớn nhất ở Việt Nam 
hoặc phần nào giống với cách xếp hạng 
của Forbes Global 2000.

3. Số liệu điều tra DN năm 2019 của Tổng 
cục Thống kê (điều tra năm 2020) được 
sử dụng để lập danh mục VPE500. Nhóm 
nghiên cứu không sử dụng số liệu của 
năm 2020 (điều tra năm 2021) do DN bị 
ảnh hưởng bởi COVID-19 ở các mức độ 
và địa bàn khác nhau sẽ làm méo bức 
tranh ổn định của DN trong một thời 
gian dài trước đó. Tuy nhiên, số liệu năm 
2020 được sử dụng khi đánh giá về mức 
độ thiệt hại của VPE500 trong giai đoạn 
COVID-19. Tương tự, số liệu của cả chuỗi 
2016-2019 được sử dụng để đánh giá 
mối quan hệ nhân quả giữa VPE500 và 
các DN nhỏ hơn. Ngoài ra, một số số liệu 
về hiệu quả tài chính DN được tổng hợp 
từ các báo cáo tài chính của DN niêm yết 
trên thị trường chứng khoán.

4. Tổng quan một số chính sách hiện hành 
cho thấy từ định hướng, chủ trương đến 
các cơ chế, chính sách, Việt Nam không 
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có sự phân biệt đối xử, hoặc chính sách 
riêng đặc thù cho DN lớn, thậm chí có 
nhiều chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa 
(DNNVV). Tuy nhiên, DN lớn vẫn có lợi thế 
trong việc tiếp cận các nguồn lực như đất 
đai, cơ hội về đầu tư, thị trường, tài chính, 
và cơ hội cung ứng hàng hoá, dịch vụ… 
thông qua các ưu đãi thu hút đầu tư, hoặc 
quy định về điều kiện tham gia đấu thầu, 
cũng như tiềm lực với các khách hàng 
xuất khẩu. Những lợi thế này sẽ tạo tiền 
đề để DN lớn phát triển mạnh hơn.

Phân bố của VPE500

5. Mặc dù xuất hiện ở 57/63 tỉnh thành phố, 
VPE500 tập trung ở hai trung tâm kinh tế 
lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Thành 
phố Hà Nội (chiếm gần 50% tổng số) và 
một số địa phương có nhiều khu công 
nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Hưng 
Yên và Ninh Bình. Nhìn chung, VPE500 
đang được hình thành dựa trên các lợi thế 
hạ tầng, nguồn lực và thị trường của các 
địa phương. VPE500 phân bố ở hầu hết 
các ngành kinh tế (18/21 ngành cấp 1)1. 
Trong đó, tập trung nhiều nhất ở ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT), 
thương mại (bán buôn và bán lẻ) và xây 
dựng. 

6. Từ năm 2016, có tới 823 DN thuộc nhóm 
VPE500, với tỷ lệ vào - ra khá cao, trong 
đó duy trì liên tục là khoảng gần một nửa. 
Trung bình khoảng trên 20% VPE500 có 
mặt trong danh mục năm nay sẽ không 

1 Ngành để xác định DN ở đây là ngành kinh doanh 
chính của DN, xác định theo Hệ thống ngành kinh 
tế Việt Nam năm 2018, ban hành theo Quyết định 
27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

còn xuất hiện trong VPE500 của năm sau, 
và khoảng 10% VPE500 mỗi năm chỉ xuất 
hiện duy nhất một lần. VPE500 ngành 
dịch vụ biến động nhiều nhất. Sự biến 
động khá lớn của các VPE500 hàng năm 
trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy sự 
không ổn định của thị trường ở Việt Nam 
và sự thiếu bền vững, ổn định của các DN.

Đóng góp và hoạt động của 
VPE500

7. Nhóm VPE500 hoạt động vượt trội so 
với DN tư nhân trong nước nói chung 
trên khía cạnh quy mô và kết quả kinh 
doanh bình quân cũng như tham gia vào 
hoạt động xuất nhập khẩu và liên kết DN. 
Trung bình giai đoạn 2016-2019, quy mô 
lao động và tổng tài sản bình quân của 
một DN thuộc VPE500 cao gấp hơn 83 lần 
và hơn 132 lần DN tư nhân trong nước nói 
chung, doanh thu thuần gấp khoảng 123 
lần. Tỷ lệ DN có xuất khẩu lên tới 58,0% 
so với 7,73% của các DN tư nhân còn lại. 

8. Nhờ quy mô và kết quả hoạt động vượt trội 
nên VPE500 chiếm tỷ lệ nhỏ về số lượng 
DN nhưng đóng góp lớn vào hoạt động 
của DN tư nhân trong nước. Bình quân 
giai đoạn 2016-2019, VPE500 chỉ chiếm 
0,089% tổng số DN nhưng tạo việc làm 
cho 10,4% lao động, chiếm 13,0% tổng 
tài sản và tạo ra 15,8% doanh thu thuần. 
Theo đó, VPE500 có thể coi như lực lượng 
dẫn dắt và tạo ảnh hưởng trên thị trường 
và kết quả hoạt động của nhóm DN này có 
thể coi như hàn thử biểu của khu vực DN 
tư nhân trong nước.
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9. Xem xét riêng cho danh mục VPE500 của 
năm 2019 trong giai đoạn 2016-2019 
cho thấy quy mô của VPE500 tăng nhanh 
hơn các nhóm doanh nghiệp khác. Các 
VPE500 có tốc độ tăng tài sản khoảng 
15,4%/năm so với khu vực DN tư nhân 
trong nước nói chung (5,6%/năm); doanh 
thu tăng 11,7%/năm so với 6,6%/năm. 

10. Tuy nhiên, năng suất lao động (NSLĐ) 
của VPE500 không tăng nhanh như quy 
mô, cho thấy nhóm DN lớn đang phát 
triển dựa trên mở rộng sản xuất hơn là 
theo chiều sâu. NSLĐ của VPE500 chỉ 
tăng khoảng 5,3%/năm, không quá vượt 
trội so với mức 4,6%năm của DN tư nhân 
trong nước khác và thấp hơn tốc độ tăng 
trưởng NSLĐ của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và DN 
nhà nước. Mặc dầu vậy, VPE500 có các chỉ 
số các chỉ số tài chính ngắn hạn như lợi 
nhuận/tài sản (ROA) hoặc lợi nhuận/vốn 
sở hữu (ROE) khá cao so với các DN tư 
nhân trong nước còn lại.

Ảnh hưởng của VPE500 tới 
các doanh nghiệp khác

11. VPE500 có nền tảng về công nghệ, thiết 
bị, máy móc cao hơn so với các DN tư 
nhân trong nước khác, nguồn hình thành 
các tài sản đó cũng có sự khác biệt nhất 
định. Tỷ lệ DN thuộc VPE500 tự phát triển 
máy móc, công nghệ cao hơn so với DN 
tư nhân khác. Nhóm này cũng có tỷ lệ tự 
động hóa, số hóa cao hơn các DN còn lại. 
Điều này cho thấy DN lớn đã và đang là lực 
lượng chủ đạo của khu vực tư nhân trong 
cải thiện năng suất dài hạn cũng như phát 
triển và ứng dụng công nghệ.

Source: © sdecoret, Shutterstock



12. VPE500 có mối liên kết khá tốt với các DN 
trong nước nói chung.  Về cơ cấu nhà cung 
cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất trong 
nước, DN tư nhân trong nước thiên nhiều 
hơn vào các DN trong nước, trong khi tỷ lệ 
cung cấp từ các DN FDI ít hơn so với DN 
thuộc VPE500. Các DN tư nhân khác có 
phạm vi hẹp hơn, tập trung vào các nhà 
cung cấp trong tỉnh, trong vùng, trong khi 
đó tỷ lệ DN thuộc VPE500 có nhập khẩu 
nguyên liệu đầu vào cao hơn gấp gần 4 
lần so với DN tư nhân khác 

13. Về quan hệ với khách hàng (khi VPE500 
đóng vai trò là nhà cung cấp), DN FDI 
chiếm tỷ lệ thấp hơn trong cơ cấu khách 
hàng quan trọng của VPE500 nhưng 
lại có những đơn hàng lớn hơn so với 
DN tư nhân nói chung thể hiện qua tỷ 
trọng doanh thu của nhóm FDI tạo ra 
cho VPE500 cao hơn so với DN tư nhân 
(khoảng 4%).  

14. VPE500 có tác động lan tỏa về năng suất 
và lương tới các DN tư nhân trong nước, 
song có thể tạo ra tác động chèn lấn nhất 
định với DN tư nhân trong nước. VPE500 
trong cùng ngành có tác động tiêu cực về 
NSLĐ tới các DN tư nhân khác. Khi quy 
mô của khối VPE500 tăng khoảng 1% làm 
cho NSLĐ của DN tư nhân khác giảm đi 
0,9%, cho thấy cạnh tranh giữa hai nhóm 
DN là khá gay gắt. DN tư nhân trong nước 
có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do cạnh 
tranh lao động, nguồn lực và thị trường 
với VPE500. Thực tế cho thấy các DN lớn 
thường lấn át các DN nhỏ trong việc tiếp 
cận các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, và 
trong nhiều năm qua các DN nhỏ ít tiếp 
cận được các hỗ trợ của Nhà nước.

15. Các VPE500 hạ nguồn (VPE500 là khách 
hàng của DN tư nhân, hoặc DN tư nhân 
là nhà cung cấp của VPE500) có tác động 
tích cực tới DN tư nhân trong nước. Điều 
này là phù hợp với lý thuyết, các DN nhỏ 
nếu trở thành nhà cung cấp cho DN lớn 
thì có thể có lợi về mặt năng suất (tăng 
thị trường, chuyển giao công nghệ, kỹ 
thuật…). Mức độ tác động này nhỏ hơn so 
với cả DN tư nhân trong nước và VPE500 
cùng ngành (0,6%). Các VPE500 thượng 
nguồn (VPE500 là nhà cung cấp của các 
DN nhỏ hơn) có tác động âm tới các DN 
tư nhân khác, mặc dù mức tác động thấp, 
chỉ khoảng -0,3%. Điều này có thể do số 
lượng DN tư nhân trong nước là rất lớn 
nên tác động của VPE500 tới khách hàng 
là DN tư nhân trong nước không lớn, 
trong khi các DN tư nhân trong nước khác  
chịu tác động âm về tiếp cận nguồn lực.

16. So sánh giữa tác động của VPE500 tới DN 
tư nhân trong nước và giữa các DN FDI tới 
DN tư nhân có sự khác biệt đáng kể. Tác 
động tiêu cực của cạnh tranh do FDI tạo 
ra nhỏ hơn khoảng 3 lần (-0,29% so với 
-0,94%) có thể do DN FDI chủ yếu xuất 
khẩu nên ít có tác động cạnh tranh trực 
tiếp với DN tư nhân trong nước. Tác động 
tích cực trong trường hợp DN tư nhân 
trong nước là nhà cung cấp của VPE500 
và FDI khá rõ ràng và tác động của VPE500 
cao hơn đáng kể (khoảng 0,1 điểm %).  

17. Nhìn chung VPE500 có ảnh hưởng tới 
mức lương của các DN tư nhân trong 
nước khác, nhưng mức độ tác động 
không đáng kể. Thị phần của DN tư nhân 
tăng 1% sẽ dẫn đến mức lương của DN 
tư nhân trong nước khác tăng 0,15%. 
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Mức tác động của doanh nghiệp FDI là 
khoảng 0,04%. 

18. Mặc dù DN tư nhân ở Việt Nam đã không 
ngừng lớn mạnh, nhóm VPE500 của Việt 
Nam chưa trở thành lực lượng hùng 
mạnh như kỳ vọng, chưa có nhiều DN tư 
nhân lớn đạt được tầm cỡ thế giới. Một 
số DN tư nhân lớn đã xuất hiện nhưng số 
lượng chưa nhiều và các thương hiệu Việt 
Nam vẫn có giá trị thấp hơn các thương 
hiệu của nhiều quốc gia Đông Nam Á. DN 
tư nhân quy mô nhỏ và vừa gặp nhiều trở 
ngại (cả khách quan và chủ quan) trong 
quá trình phát triển. 

19. Trên cơ sở phân tích VPE500 và quan hệ 
với DN tư nhân trong nước nói chung, 
nhóm nghiên cứu cho rằng cần thiết phải 
có những chính sách cụ thể hơn nữa để 
xây dựng được một lực lượng các DN tư 
nhân lớn, phát triển ổn định, chống chịu 
được các cú shock lớn từ bên ngoài, và 
làm tăng hiệu quả của toàn nền kinh tế. 

20. Các chính sách với DN trong thời gian tới 
cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng 
không chỉ tạo thuận lợi với DN trong gia 
nhập thị trường mà còn giúp DN sống 
sót và tăng trưởng. Đặc biệt cần khuyến 
khích các DN lớn đầu tư để cải tạo năng 
suất chuyển dần sang tăng trưởng theo 
chiều sâu.  

21. Có chính sách kinh tế thúc đẩy liên kết 
doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp 
lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
FDI liên doanh, liên kết với các DNVVN 
trong nước; đồng thời nâng cao năng lực 
DN tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi 
cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

22. Cần khuyến khích và tạo phong trào để 
từng địa phương xây dựng được các DN 
tư nhân hàng đầu của mình dựa trên 
những lợi thế địa phương và vươn tầm 
hoạt động trên phạm vi cả nước.
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1. Non-state enterprises, which are referred 
to as Vietnamese private enterprises (VPE) 
in the report, are affirming their growing 
importance to the overall health of the 
economy. According to statistics, in 2019 
Vietnam had 668.5 thousand enterprises, 
of which 647.6 thousand were private, 
representing 96.88% of the total. The 
private enterprises contributed 15.12 
trillion VND, or 57% of total net revenue, and 
hired 9.07 million employees, accounting 
for 59.9% of the total employees in the 
country’s enterprise sector. Most VPE were 
established after the Doi Moi (the Reform), 
with a large number of them being small 
and medium-size. However, few of these 
businesses were able to survive, grow, and 
become large enterprises. International 
experience shows that the formation and 
development of large private enterprises 
plays a crucial role in the growth and 
enhancement of efficiency in the 
economy. This report, which is a result of 
collaboration between the National Center 
for Socio-Economic Information and 
Forecast and Konrad-Adenauer-Stiftung 
Vietnam, identifies and ranks the largest 
Vietnamese private enterprises in recent 
years, focusing on 500 largest enterprises 
(VPE500), and analyses their performance 
and their relationship with the rest of the 
economy, to provide policy implications 
for the development of enterprises in 
Vietnam in the future.

2. Based on the ranking methods widely 
used recently, the report identifies the 
VPE500 list based on three criteria: labour 
size, total assets, and revenue. The score 

used for ranking is the average of these 
three criteria. While the ranking approach 
is different from that of some recent 
works (Vietnam’s current report (VRN500) 
or Fortune500 or China Top-500), which 
only uses individual indicators, it is more 
similar to the ranking used by the United 
Nations Development Programme 
(UNDP)’s 2007 report on the 200 largest 
enterprises in Vietnam or the ranking 
used by Forbes Global 2000.

3. The 2020 survey data on enterprises 
census from the General Statistics Office 
is used to compile the VPE500 list. The 
survey was conducted in 2020 and covers 
the data for 2019. Data for the year 
2020 does not paint an accurate picture 
as businesses were affected by the 
COVID-19 pandemic at different levels 
and in various locations, distorting the 
stable picture of enterprises for a long 
time. However, the 2020 data is used to 
assess the level of damage caused by 
COVID-19 to the VPE500. In addition, the 
data in the period 2016–2019 is used to 
assess the causal relationship between 
the VPE500 and smaller enterprises. 
In addition, some data on the financial 
performance of enterprises is compiled 
from the financial statements of listed 
companies on the stock market.

4. An overview of some current policies 
shows that, from orientations and 
guidelines to mechanisms and policies 
or regulations, Vietnam does not have 
any discrimination against, or favourable 
policies for, large enterprises. The 
Government has even enacted many 
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policies to support small and medium-
sized enterprises (SMEs). However, 
large enterprises still have advantages 
in accessing resources such as land, 
investment opportunities, markets, 
finance, and opportunities to supply 
goods and services, thanks to incentives 
to attract investments, regulations on 
bidding conditions, and potential export 
customers. These advantages create 
a foundation for large enterprises to 
develop further.

The distribution of the 
VPE500

5. Although present in 57 out of 63 provinces 
and cities, the VPE500 is concentrated in 
the two major economic centres of Ho 
Chi Minh and Hanoi City (which account 
for nearly 50% of the total), and some 
localities that have numerous industrial 
zones, such as Binh Duong, Dong Nai, Bac 
Ninh Provinces. In general, the VPE500 
is formed based on advantages in local 
infrastructure, resources, and markets. 
The VPE500 is distributed in almost all 
sectors with 18 out of 21 sectors (1-digit 
VSIC), which is concentrated mostly 
in the manufacturing and processing 
industries, trade (wholesale and retail), 
and construction.

6. Since 2016, 823 enterprises have joined 
the VPE500, with a fairly high entry-exit 
ratio, of which nearly half are maintained 
continuously. On average, more than 
20% of this year’s VPE500 list will not 
appear in next year’s, and about 10% of 
the VPE500 enterprises will only appear 

once a year. This is most common in the 
service industry. The large fluctuations 
of the annual VPE500 enterprises in the 
period 2016-2020 show the instability of 
the market in Vietnam and also the lack of 
sustainability and stability of enterprises.

Performance and 
contributions of the VPE500

7. In general, the VPE500 outperforms the 
VPE in terms of size and average business 
results, as well as participation in import-
export activities and business linkages. 
From 2016 to 2019, the average labour 
size and total assets of VPE500 member 
enterprises were 83 and 132 times 
higher respectively than those of the 
VPE in general. Similarly, the net revenue 
of the VPE500 is about 123 times higher 
than that of the VPE. The proportion of 
VPE500 enterprises with export activities 
is 58%, compared to 7.73% of the other 
private enterprises.

8. Even though the VPE500 represents a 
small part of the number of enterprises, 
due to its outstanding size and business 
results, it contributes greatly to the 
operations of the private enterprise 
sector. Between 2016 and 2019, the 
VPE500 only accounted for 0.089% of 
total enterprises but created 10.4% of 
total jobs, occupied 13.0% of total assets, 
and generated 15.8% of net revenue.

9. A separate review of 2019’s VPE500 
portfolio in the period of 2016-2019 
shows that it recorded a faster growth 
rate in size than other business groups. 
VPE500 enterprises have an asset 
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growth rate of approximately 15.4% 
a year, compared to just 5.6% in the 
general private sector. Similarly, VPE500 
members’ revenue increased by 11.7%, 
while other businesses’ revenue climbed 
by 6.6%.

10. However, the VPE500’s labour productivity 
is not growing as fast as its size, indicating 
that the group is developing based more 
on resource expansion rather than 
productivity. Labour productivity only 
increased by about 5.3%, compared to 
4.6% of other private enterprises, and 
lower than that of the FDI sector and state-
owned enterprises. Nevertheless, the 
VPE500’s short-term financial efficiency, 
such as return on assets (ROA) or return 
on equity (ROE), are quite high when 
compared to other private enterprises.

The impacts of the VPE500 
on other private businesses

11. The VPE500 not only has a stronger 
foundation in technology, equipment, 
and machinery than other private 
enterprises, but the source of these 
assets also differs, with a higher 
percentage of VPE500 members 
engaging in self-developed machinery 
activities and utilising advanced 
technology. In addition, the group 
has a higher rate of automation and 
digitalisation than the rest. It shows that 
large enterprises have been the driving 
force of the private sector in improving 
long-term productivity and technology 
development and application.

12. The VPE500 has a good relationship 
with private enterprises in general. 
The structure of domestic suppliers 
on raw materials for private enterprise 
production is more geared toward 
domestic enterprises, while the share 
of supply from FDI companies is less 
than that of VPE500 members. Private 
enterprises have a narrower scope, 
focusing on provincial and regional 
suppliers, while the percentage of 
VPE500’s enterprises importing input 
materials is nearly four times higher 
than of the former.

13. In terms of customer relations (when 
the VPE500 acts as a supplier), although 
FDI enterprises make up a smaller 
proportion of the structure of the 
group’s important clients, the orders 
are greater than those of private 
enterprises. In general, the revenue 
generated by the FDI group for the 
VPE500 is higher than that of private 
enterprises (about 4%).

14. The VPE500 has spillover effects on 
productivity and salaries of VPE but 
also puts a certain pressure on them. 
For intra-industry, the VPE500 harms 
the labour productivity of other private 
enterprises. In particular, while the 
group’s labour productivity adds about 
1%, the labour productivity of other 
private enterprises declines by 0.9%. 
This shows how intense competition is 
between the two groups of businesses 
in the same industry. Competition 
for workers, resources, and markets 
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may hurt private businesses. Large 
enterprises often outnumber small 
enterprises in accessing support 
resources from the state, whereas the 
latter have little to no access to state 
support for many years.

15. The VPE500 has positive productivity 
effect on smaller private enterprises 
which are the supplier of VPE500. 
This is consistent with theory as small 
businesses can become suppliers for 
bigger enterprises, benefitting in terms 
of productivity, including extensive 
markets, transferred technology and 
techniques. The absolute magnitude of 
this impact is less than that of private 
enterprises, as well as the VPE500 in 
the same industry (0.6%). Meanwhile, 
the mainstream VPE500, which is a 
supplier to a smaller firm, has a negative 
impact on other private businesses, 
even though the impact is small, about 
-0.3%. Due to a large number of private 
enterprises, the VPE500’s impact on 
customers, which are VPEs, is limited, 
but still harms other VPEs in terms of 
access to resources.

16. There is a significant difference 
between the impact of VPE500 on VPEs 
and that of FDI enterprises on private 
enterprises. Specifically, the adverse 
effect of competition brought by FDI 
businesses is about three times less 
(-0.29% compared to -0.94%). It could 
be because FDI companies are mainly 
export-oriented, so they only have 
a little direct competitive impact on 

VPEs. On the other hand, the positive 
effect in the case of private enterprises 
being the suppliers of the VPE500 
and FDI companies is quite clear, and 
the beneficial effect on the VPE500 
is significantly higher, by about 0.1 
percentage points.

17. The VEP500 does, in general, affect 
salaries, but not greatly. A 1% increase in 
the market share of private enterprises 
results in a gain of 0.15% in the salaries 
of other private enterprises, while 
the impact of FDI enterprises is about 
0.04%. 

18. Vietnam’s VPE500 group has not 
developed into a powerful force as 
expected, with few large private firms 
having attained world-class stature, 
despite the fact that private enterprises 
in Vietnam have been steadily 
expanding. Even with the emergence of 
a few large private businesses, the value 
of Vietnamese brands remains lower 
than that of many other Southeast Asian 
nations. Meanwhile, small and medium-
sized private businesses face numerous 
challenges during the development 
process, both objective and subjective.

19. Based on the analysis of the VPE500 
and relations with VPEs in general, 
the research team believes that more 
specific policies are required to build 
a large and stable growing force of 
private enterprises that grow steadily, 
withstand huge external shocks, and 
increase the overall efficiency of the 
economy as a whole.
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20. The policies for enterprises in the 
coming years must continue to be 
orientated towards not only creating 
favourable conditions for enterprises to 
enter the market but also surviving and 
growing. In particular, it is necessary to 
encourage large enterprises to invest 
in improving productivity and gradually 
turn to in-depth growth.

21. The issuance of economic policies 
to promote business partnerships, 
encouraging large companies, state-
owned enterprises, and FDI businesses 
to form joint ventures with domestic 
SMEs, while also improving the capacity 
of enterprises to participate in global 
production networks, supply chains, 
and value chains.

22. It is necessary to encourage and create 
movements so that cities/provinces 
can develop their own top-tier private 
enterprises, based on local advantages 
to reach out to the whole country.
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1. Ngày nay, khu vực kinh tế tư nhân là động 
lực tạo ra của cải hàng đầu trên thế giới 
(Jenkins, 2007), và điều này cũng đúng với 
Việt Nam. Khu vực kinh tế tư nhân đang 
ngày càng trở thành khu vực quan trọng 
trong nền kinh tế như đã khẳng định trong 
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 
và gần đây là Văn kiện Đại hội Đảng lần 
thứ XIII. Năm 2018, khu vực này (gồm DN 
ngoài nhà nước và hộ kinh doanh) chiếm 
97% tổng số DN đang hoạt động, đóng 
góp hơn 40% GDP, 38% ngân sách nhà 
nước và tạo việc làm cho 80% lao động2.

2. DN tư nhân trong nước có số lượng lớn, 
nhưng thị phần tập trung vào một số DN 
quy mô lớn. Trung bình giai đoạn 2016-
2019, 500 DN tư nhân trong nước lớn nhất 
(sau đây gọi là VPE500) chiếm 0,089% số 
lượng; đóng góp 10,4% lao động, 13,0% 
tổng tài sản, 15,8% doanh thu thuần của 
khối DN tư nhân trong nước. VPE500 đạt 
tăng trưởng lao động, tài sản, doanh thu 
thuần, năng suất lao động (NSLĐ) cao 
hơn khối DN tư nhân trong nước nói 
chung, tham gia sâu hơn vào hoạt động 
thương mại quốc tế và lan tỏa về năng 
suất tới các DN tư nhân trong nước khác. 
Do vậy, nhóm DN này có thể được coi 
như lực lượng dẫn dắt và tạo ảnh hưởng 
trên thị trường. Kết quả hoạt động và tính 
cạnh tranh của VPE500 có thể định hình 
mô hình kinh doanh và tăng trưởng cũng 
như có tính quyết định trong các vấn đề 
chiến lược như cải tiến công nghệ, tham 

2 Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 
10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa.

gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs), 
môi trường và các vấn đề khác. 

3. Trên thế giới, việc sử dụng chỉ số của các 
DN lớn như đại diện cho hoạt động của 
một ngành hoặc của lĩnh vực và thể hiện 
sức khỏe của nền kinh tế khá thông dụng, 
đặc biệt là trong thị trường chứng khoán. 
Chỉ số S&P500 (Standard & Poor’s 500), 
Fortune500, Forbes Global 2000, Russell 
1000 Index, FTSE100 Index là các chỉ số đã 
được sử dụng từ lâu để xếp hạng doanh 
nghiệp lớn dựa trên một hoặc nhiều tiêu 
chí (doanh thu, lợi nhuận, tài sản hoặc giá 
trị thị trường). 

4. Tại Việt Nam, Báo cáo VNR500, được Công 
ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam 
phát hành thường niên từ năm 2007, giới 
thiệu kết quả sản xuất kinh doanh của 
500 DN lớn nhất. Bảng xếp hạng VNR500, 
tương tự Fortune500, dựa trên doanh thu 
của DN cập nhật đến hết ngày 31/12 hàng 
năm3. Ở một mức độ nào đó, VNR500 là 
tài liệu tham khảo có giá trị về kết quả 
hoạt động kinh doanh của các DN, giúp 
tôn vinh các DN có quy mô lớn nhất Việt 
Nam và quảng bá thương hiệu DN tới cộng 
đồng kinh doanh trong nước và quốc tế. 
Tuy nhiên, do chỉ phản ánh kết quả hoạt 
động của từng DN riêng lẻ trong số 500 
DN lớn, thông tin trong báo cáo không 
đủ cho các nhà hoạch định chính sách, 
nhất là trên góc độ tìm hiểu mối quan hệ 
giữa các DN. Báo cáo Top200 của UNDP 
công bố năm 2007 phản ánh chiến lược 
của 200 DN công nghiệp lớn nhất thành 

3 Ngoài ra, các thông tin khác như tổng tài sản, tổng 
lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín DN 
trên các phương tiện thông tin đại chúng là các 
thông tin bổ sung để đánh giá DN.
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công trên thị trường trong nước và quốc 
tế, là cơ sở hữu ích cho các phân tích về 
khu vực tư nhân từ góc độ quản lý nhà 
nước. Tuy vậy, báo cáo không bao gồm 
các thông tin về vai trò và sự kết nối của 
nhóm 200 DN công nghiệp lớn nhất với 
các DN tư nhân trong nước còn lại vì vậy 
cũng hạn chế các ngụ ý chính sách cho 
phát triển các doanh nghiệp này.

5. Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) Vietnam,  Trung 
tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội 
quốc gia (NCIF) tiến hành nghiên cứu, 
đánh giá và giới thiệu Báo cáo 500 DN tư 
nhân lớn nhất (Báo cáo VPE500) nhằm bù 
đắp khoảng trống nghiên cứu nêu trên 
và lần giới thiệu này là báo cáo đầu tiên 
trong dự định chuỗi báo cáo thường niên 
về 500 DN tư nhân lớn nhất ở Việt Nam. 
Báo cáo VPE500 được thiết kể để phân 
tích đặc điểm phân bố, hoạt động của 
nhóm 500 DN tư nhân lớn nhất trên cơ sở 
so sánh với nhóm còn lại; đánh giá vai trò 
và sự liên kết của nhóm VPE500 với các 
DN khác, từ đó đề xuất chính sách phát 
triển VPE500 trong một tổng thể chính 
sách kinh tế đồng bộ và tăng tính lan tỏa 
của nhóm DN này.  

6. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 
Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục 
Thống kê cho mục đích phân tích và xếp 
hạng DN. Đây là các bộ số liệu điều tra 
toàn bộ DN đang hoạt động hàng năm. 
Danh sách xếp hạng DN sử dụng dữ liệu 
năm 2019 được coi là danh sách chuẩn 
dùng để phân tích kết quả hoạt động của 
VPE500 giai đoạn 2016-2019 và mức độ 
tác động của COVID-19 tới các nhóm DN 

vào năm 2020. Phương pháp nghiên cứu 
chính sử dụng trong Báo cáo này là thống 
kê mô tả, chỉ số hóa và xếp hạng, kết hợp 
với tổng quan tài liệu trong và ngoài nước 
nhằm làm rõ bài học kinh nghiệm về phát 
triển DN lớn cũng như tổng quan về chính 
sách phát triển DN lớn ở Việt Nam. Ngoài 
ra, nhóm nghiên cứu cũng sử dụng mô 
hình định lượng để ước lượng tác động 
lan tỏa về năng suất và lương của VPE500 
tới các DN tư nhân trong nước còn lại.

7. Ngoài phần Giới thiệu, Báo cáo gồm 3 
phần lớn:

 • Phần Một: giới thiệu về vai trò của DN 
lớn và các phương pháp xếp hạng 
DN lớn đã và đang được thực hiện 
trên thế giới và tại Việt Nam. Dựa trên 
các phương pháp này, nhóm nghiên 
cứu đề xuất phương pháp xác định 
VPE500. Phần này cũng bao gồm một 
số kinh nghiệm nước ngoài về phát 
triển DN lớn.

 •  Phần Hai: Đánh giá về sự phát triển 
của VPE500 trong đó tập trung vào 
phân tích biến động của VPE500 qua 
các năm, phân bố của VPE500 theo 
ngành, theo địa bàn; kết quả hoạt 
động SXKD của VPE500 và so sánh 
để làm rõ sự tương đồng hoặc tương 
phản giữa VPE500 với các DN còn lại 
về quy mô, năng suất, máy móc thiết 
bị, liên kết DN cũng như mức độ bị 
ảnh hưởng trong giai đoạn đầu của 
đại dịch COVID-19. 

 • Phần Ba: Đưa ra một số kết luận quan 
trọng về VPE500 và một số hàm ý 
chính sách liên quan đến phát triển 
DN của Việt Nam.
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 • Ngoài ba phần trên, Báo cáo dành 
một dung lượng khá lớn cung cấp 
danh mục của các DN thuộc VPE500 
gồm cả xếp hạng theo doanh thu, 
lao động, tài sản cũng như xếp hạng 
chung của cả danh mục VPE500 trong 
năm 2019.

8. Báo cáo do Nhóm nghiên cứu của Ban 
Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp-
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế 
- xã hội quốc gia thực hiện dưới sự chỉ 
đạo của TS. Lương Văn Khôi, Phó giám 
đốc Trung tâm, trong thời gian từ tháng 
2 đến tháng 7 năm 2022. Nhóm nghiên 
cứu xin chân thành cảm ơn ông Florian 
Feyerabend và Viện Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS) tại Việt Nam đã tài trợ và 
hỗ trợ nhiệt tình cho nghiên cứu này. Lời 
cảm ơn chân thành xin được gửi đến Ông 
Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực - Ủy 
ban Kinh tế của Quốc hội; Ông Lê Trung 
Hiếu, Tổng cục phó Tổng cục Thống kê; 
Bà Phí Thị Hương Nga, Vụ phó Vụ thống 
kê Công nghiệp và Xây dựng - Tổng cục 
Thống kê; Bà Bùi Thu Thủy, Cục phó Cục 
Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và một số chuyên gia, nhà khoa 
học khác về những ý kiến đóng góp hoàn 
thiện Báo cáo.

9. Báo cáo VPE500 xuất bản lần này được 
coi là thử nghiệm đầu tiên về Báo cáo 500 
DN tư nhân lớn nhất của Việt Nam được 
xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê trong 
năm 2019. Kể từ đó đến nay, do tác động 
của COVID-19, tình hình phát triển của các 
DN Việt Nam đã có sự thay đổi nhất định 
mà có thể thứ hạng và thông tin trong Báo 
cáo lần này không phản ánh hết. Nhóm 
nghiên cứu mong tiếp tục nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan 
quản lý, các nhà khoa học và đặc biệt là 
cộng đồng DN nhằm tiếp tục hoàn thiện, 
cập nhật trong các báo cáo tiếp theo. Mọi 
ý kiến đóng góp xin gửi về đại diện nhóm 
nghiên cứu: TS. Trần Toàn Thắng, Ban 
Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp 
- Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - 
xã hội quốc gia (trantoanthang@mpi.gov.
vn; 0898981172). Xin chân thành cảm ơn!

NHÓM NGHIÊN CỨU
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GIỚI THIỆU 
VPE500

Source: © NamLong Nguyen, Shutterstock



I. DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT, VAI 
TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG

Với năng lực tài chính, DN lớn dễ dàng 
thực hiện các khoản đầu tư và giành được 
thị phần, tiếp cận thị trường mong muốn 
và nhiều cơ hội mở rộng quy mô. Với lợi 
thế về quy mô cũng như cách thức quản 
lý và tổ chức sản xuất tốt hơn, có tính 
hướng ngoại và chú trọng đầu tư vào con 
người, DN lớn dễ dàng giảm chi phí SXKD 
trung bình và đạt được lợi thế về hiệu quả 
(năng suất tổng hợp-TFP, NSLĐ, lương, tỷ 
lệ sử dụng năng lực sản xuất, tăng trưởng 
doanh thu). 

4. Các nghiên cứu về quy mô DN đều cho 
rằng ảnh hưởng của DN lớn tới các nền 
kinh tế đang phát triển là khá rõ ràng. DN 
lớn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động 
kinh tế của các quốc gia, cũng như đóng 
góp vào tạo việc làm, tăng trưởng NSLĐ; 
là động lực thay đổi, tạo tác động lan tỏa 
quan trọng tới toàn nền kinh tế, đặc biệt 
là tới các DN nhỏ hơn trong chuỗi cung 
ứng của mình. Bên cạnh việc tạo ra nhiều 
cơ hội cho DN nhỏ hơn trong chuỗi cung 
ứng (lan tỏa trực tiếp), DN lớn còn thúc 
đẩy tăng trưởng của DN nhỏ thông qua 
những thay đổi về cấu trúc tổ chức, quản 
lý, hiệu quả và tiếp cận tài chính (Ekebe 
& Eklou, 2017) và lan tỏa tri thức từ DN 
lớn (bắt nguồn từ khả năng ĐMST và năng 
suất cao hơn của DN lớn) thông qua tích 
tụ, liên kết chuỗi và dịch chuyển lao động.

Vai trò của doanh nghiệp lớn

1. Các quốc gia công nghiệp hóa thành công 
đều gắn với vai trò dẫn dắt của DN lớn. 
Những DN này luôn giữ vai trò trung tâm 
trong triển khai chính sách phát triển, là 
đầu tàu trong nhiều ngành công nghiệp. 
Trong nhiều trường hợp, hoạt động sản 
xuất kinh doanh (SXKD) của DN lớn định 
hình thị trường, cấu trúc ngành và hệ sinh 
thái sản xuất, dịch vụ, đồng thời giúp các 
DN nhỏ tiếp cận chuỗi cung ứng.

2. Quy mô hiện tại của một DN, thường gắn 
với tập hợp các đặc điểm của DN trước đó. 
Nhờ tích lũy theo thời gian, DN lớn có thể 
có những lợi thế mà DN nhỏ hơn không có, 
như khả năng về đổi mới sáng tạo (ĐMST), 
đào tạo và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 
về chất lượng. Ngoài ra, với lợi thế tiếp cận 
nhân lực chất lượng cao, DN lớn thường 
tuyển dụng được nhân sự quản lý có nhiều 
kinh nghiệm và tạo ra khác biệt về quản trị 
rõ ràng so với DN nhỏ hơn4. 

3. DN lớn có nhiều khả năng tiếp cận thị 
trường quốc tế do có năng suất cao hơn5 
xuất phát từ tính kinh tế về quy mô và tính 
kinh tế theo phạm vi (Ciani et al., 2020). 

4 Thể hiện qua số lượng các chỉ tiêu hoạt động được 
kiểm soát, thưởng cho nhà quản lý, hành động khi 
gặp vấn đề, kiến thức về mục tiêu, mức độ dễ dàng 
để đạt được mục tiêu.

5 Thể hiện ở việc đạt được các chứng chỉ chất lượng 
quốc tế, sử dụng đầu vào nhập khẩu và có sở hữu 
nước ngoài. Điều tra DN của Ngân hàng Thế giới 
cũng cho thấy DN lớn hơn không chỉ tham gia xuất 
khẩu nhiều hơn mà còn hướng ngoại rõ rệt hơn.
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Kinh nghiệm quốc tế về phát 
triển doanh nghiệp lớn

5. Trên thế giới, đã có nhiều bài học thành 
công về phát triển DN lớn đóng vai trò dẫn 
dắt cho sự phát triển kinh tế - xã hội quốc 
gia. Có thể thấy sự hình thành các DN lớn 
ở các nước mới nổi đều gắn với vai trò hỗ 
trợ của nhà nước, theo các ngành chiến 
lược mà nhà nước muốn hình thành. Các 
hình thức hỗ trợ để hình thành DN lớn 
không quá khác biệt với hỗ trợ DN nói 
chung, nhưng quy mô hỗ trợ lớn hơn rất 
nhiều. Một số bài học tiêu biểu gắn với 
chính sách phát triển DN có thể kể đến 
như sau:

6. Tại Đài Loan, các DN lớn thường phát triển 
từ các DNNVV năng động6. Các DN điện 
tử lớn ở Đài Loan đóng vai trò là nhà cung 
cấp chuyên biệt cho các công ty đa quốc 
gia (MNCs) khổng lồ hoặc là đối thủ cạnh 
tranh ở những phân khúc cụ thể (như Tập 
đoàn Acer). Bên cạnh đó, các DN này tự 
thay đổi đáng kể về nguồn gốc, chiến lược 
và cấu trúc. 

7. Đài Loan có một số chính sách công 
nghiệp kích thích sự phát triển của DN lớn 
từ những DNNVV năng động tập trung 
vào những DN công nghệ và thông qua (i) 
Chương trình phát triển công nghệ và (ii) 
Chương trình phát triển khu công nghiệp 
(đặc biệt là khu nghiên cứu khoa học) -- 
hai công cụ chính thúc đẩy ĐMST và phát 
triển công nghệ của các DN lớn. Chính 

6 Trừ một số trường hợp đặc biệt như công ty đèn 
hình Chunghwa Picture Tubes bắt đầu như công 
ty nhỏ từ Tatung, Acer gây dựng và từ 3 DN lớn 
khác, riêng công ty TSMC được sinh ra với tư cách 
DN lớn do chính sách của Chính phủ và sự hỗ trợ 
của công ty đa quốc gia (MNCs).

phủ đã trợ cấp chi phí nghiên cứu và phát 
triển (R&D) thông qua trợ cấp cho Công 
viên Khoa học Tân Trúc7. Các DN có thể 
đăng ký trợ cấp của Nhà nước (lên đến 
50% chi phí R&D), cho vay lãi suất thấp, 
hỗ trợ các nghiên cứu và đặc quyền quản 
trị. Bên cạnh đó Đài Loan cũng thành lập 
một số viện R&D lớn, đặc biệt là: (i) Viện 
Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI) 
chuyên thu hút công nghệ nước ngoài để 
ngành công nghiệp địa phương sử dụng, 
(ii) Tổ chức Nghiên cứu và dịch vụ điện tử 
(ERSO), (iii) Viện Công nghệ Thông tin (ITI) 
và (iv) Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Máy 
tính và truyền thông (CCRL), để chuyển 
giao công nghệ cho DN tư nhân và cung 
cấp tài chính ban đầu cho các công ty chủ 
chốt trong lĩnh vực bán dẫn. 

8. Quá trình hình thành và phát triển của 
nhiều DN lớn của Đài Loan gắn với chính 
sách phát triển ngành công nghiệp điện 
tử. Chính phủ đã thúc đẩy sự hình thành 
Tập đoàn vi điện tử hợp nhất (UMC) từ 
ERSO, TSMC từ ITRI và khuyến khích sự 
cạnh tranh trong khu vực tư nhân trong 
ngành bán dẫn do các DN lớn khác không 
sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào 
ngành này. 

9. R&D và chuyển giao công nghệ giữa các 
DN lớn đóng vai trò quan trọng trong 
ngành công nghiệp điện tử ở Đài Loan. 
TSMC thành lập năm 1987 như một công 
ty con của ITRI và liên doanh với MNCs. Khi 

7 Công viên Khoa học Tân Trúc là cụm công nghệ 
thành công nhất ở châu Á, thu hút các mạng lưới 
sáng tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao, trợ 
giá các nhà máy, miễn giảm thuế và thuế nhập 
khẩu, trợ cấp tín dụng, dễ dàng kết nối với các 
trường đại học.
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thành lập, TSMC yêu cầu đầu tư 200 triệu 
USD, và chính phủ Đài Loan tài trợ gần 
một nửa với điều kiện MNCs phải tham 
gia hỗ trợ tài chính, chuyên môn và uy tín. 
TSMC hợp tác với Philips (đầu tư 40 triệu 
USD, chuyển giao công nghệ VLSI tiên tiến 
cho TSMC); phần còn lại khoảng 24% vốn 
khởi nghiệp do một nhóm các công ty Đài 
Loan cung cấp. Là công ty con của ITRI, 
TSMC duy trì mối quan hệ chặt chẽ với 
ITRI trong các dự án tiên tiến. TSMC phát 
triển năng lực công nghệ thông qua hợp 
tác R&D mạnh mẽ với ITRI, đảo ngược sự 
phụ thuộc công nghệ vào Philips và các 
MNCs khác, xây dựng các mối quan hệ 
thị trường địa phương, tương tác với các 
nhà cung cấp thiết bị và linh kiện. TSMC 
duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các viện 
nghiên cứu của Chính phủ và phát triển 
mối quan hệ ổn định với một số nhà cung 
cấp chính như Topco. Năm 2003, TSMC 
thành lập một trung tâm R&D mới, Học 
viện TSMC, thực hiện ĐMST trong nội bộ 
cũng như hợp tác với các nhà lãnh đạo 
ngành và học giả để tìm ra các giải pháp 
hiệu quả về chi phí (Lee et al., 2010).

10. Tại Hàn Quốc: Các tập đoàn lớn của Hàn 
Quốc (chaebol) hình thành gắn với sự can 
thiệp của Chính phủ vào quá trình công 
nghiệp hóa giai đoạn đầu. Để thúc đẩy 
việc chuyển đổi từ nông nghiệp sang công 
nghiệp, Chính phủ đã đưa ra chiến lược 
hỗ trợ các DN hiện thay vì khuyến khích 
thành lập DN mới. Chính sách của Chính 
phủ khi đó thiên về sáp nhập ngang các 
DN để tạo ra sự phát triển dựa trên sự đa 
dạng ngành nghề nhằm tận dụng năng 
lực kinh doanh và kiến thức kỹ thuật. Vào 

Source: © Busurmanov, Shutterstock



đầu thập kỷ 1960s, Hàn Quốc khởi xướng 
một loạt các kế hoạch phát triển để thúc 
đẩy các ngành quan trọng (những ngành 
có định hướng xuất khẩu, đặc biệt trong 
công nghiệp nhẹ) bằng các trợ cấp tín 
dụng lãi suất thấp theo khối lượng xuất 
khẩu cho các DN. Chính sách này tạo 
động lực cho các DN ở các ngành khác 
mở rộng hoạt động sang nhóm ngành 
công nghiệp CBCT định hướng xuất khẩu. 
Quá trình đa dạng hóa này dẫn đến sự 
hình thành hầu hết các nhóm chaebol ở 
Hàn Quốc (Huh & Kim, 1993).

11. Đầu những năm 1970s, Hàn Quốc chủ 
trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp 
nặng, hoá chất, định hướng xuất khẩu và 
ban hành nhiều chính sách khuyến khích 
(như ưu đãi tín dụng, giảm thuế, hỗ trợ 
thông tin, tiếp cận và mở rộng thị trường…)  
cho các DN, trong đó xác định các chaebol 
là chủ thể thực hiện chủ trương này. Các 
chaebol vừa được giao thực hiện nhiều 
dự án đầu tư lớn của Chính phủ vừa được 
ngân hàng thương mại Nhà nước bảo 
lãnh nước ngoài để nới rộng khoản vay. 
Chính phủ cũng cho các chaebol tham 
gia đối thoại, tư vấn định hình phát triển 
các ngành kinh tế quan trọng. Với cơ 
chế, chính sách ưu đãi, các cheabol tăng 
nhanh về số lượng và quy mô. Sau năm 
1979, trong giai đoạn sau khủng hoảng, 
Chính phủ ngừng cấp các khoản vay cho 
tư nhân, loại bỏ chênh lệch lãi suất, thay 
vào đó cung cấp “gói cứu trợ” dưới dạng 
các khoản vay do ngân hàng phát hành và 
do Nhà nước kiểm soát giúp các công ty 
gặp khó khăn. Các chaebol tiếp quản các 
công ty vỡ nợ, do đó nhận được các khoản 

vay đặc biệt để tăng khả năng tái cơ cấu 
các công ty vỡ nợ đó. Nhiều chaebol như 
Huyndai, Daewoo và Samsung trở nên 
mạnh hơn nhờ hỗ trợ này.

12. Trong những năm 1980s, nhằm định 
hướng phát triển công nghệ cao, Hàn 
Quốc đã công bố một bộ hướng dẫn nhằm 
hỗ trợ ngành công nghiệp công nghệ cao. 
Theo đó, bốn tập đoàn lớn gồm Samsung, 
Huyndai, LG, Daewoo đã đầu tư vào ngành 
công nghiệp bán dẫn mà trước đó hoàn 
toàn mới với họ. Trong những năm 1990s 
các chaebol tiếp cận tín dụng USD từ các 
tổ chức cho vay quốc tế, vốn hấp dẫn hơn 
các ngân hàng trong nước do lãi suất thấp 
hơn. Sau khủng hoảng (1998), Chính phủ 
đưa ra chương trình cải cách tập đoàn kinh 
tế, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, 
cải thiện cơ cấu vốn và huỷ bỏ bảo lãnh cho 
vay lẫn nhau giữa các chi nhánh của tập 
đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh doanh vào các 
lĩnh vực cốt lõi, ngăn tư bản công nghiệp 
thống trị tài chính (Ciani et al., 2020).

13. Tại Trung Quốc: Chính phủ dành nhiều ưu 
đãi đối với tập đoàn kinh tế quy mô lớn, 
hoạt động có hiệu quả, đảm nhận vai trò 
cạnh tranh với MNCs nước ngoài tại thị 
trường trong nước, đóng vai trò tiên phong, 
mở đường tiến ra thị trường toàn cầu, tiếp 
cận công nghệ cao, nâng cao giá trị thương 
hiệu. Để hỗ trợ cho sự hình thành và phát 
triển các tập đoàn kinh tế, Trung Quốc đã 
tiến hành cải cách thể chế về tập đoàn, 
chọn lọc thí điểm, rồi mới nhân rộng từ khu 
vực nhà nước phát triển ra khu vực kinh tế 
tư nhân và FDI. Từ năm 1991, Chính phủ 
Trung Quốc thực hiện thí điểm tập đoàn 
với mục tiêu xác định mô hình hiệu quả 
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cho tập đoàn kinh tế, cung cấp thông tin 
cho các nhà hoạch định chính sách để đưa 
chính sách thuận lợi thúc đẩy sự phát triển 
của các tập đoàn. Chính phủ đã áp dụng 
một số chính sách hỗ trợ trọng tâm như 
mở rộng quyền tự chủ cho tập đoàn kinh 
tế, ưu tiên tiếp cận tín dụng và vốn đầu tư, 
cho phép thành lập các thể chế tài chính 
phi ngân hàng, quản lý xuất nhập khẩu 
trực tiếp. Bên cạnh đó, cũng sửa đổi và bổ 
sung các thể chế liên quan như hoàn thiện 
thị trường mua bán DN nhằm tạo điều kiện 
thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế 
theo hướng thị trường. 

14. Ví dụ với hai tập đoàn Huawei và ZTE, 
Chính phủ Trung Quốc tích cực thúc 
đẩy các DN này vươn ra bên ngoài, tăng 
trưởng xuất khẩu trong các lĩnh vực công 
nghệ cao. Huawei và ZTE nhận được hỗ 
trợ tài chính đáng kể từ Chính phủ. Vào 
tháng 12 năm 2004, Huawei đã ký một 
thỏa thuận tài trợ với Ngân hàng Phát 
triển Trung Quốc (CDB) thuộc sở hữu 
nhà nước “theo đó CDB sẽ hỗ trợ Huawei 
mở rộng ra quốc tế với khoản tín dụng 
khổng lồ trị giá 10 tỷ USD cho cả Huawei 
và khách hàng của họ ở nước ngoài trong 
5 năm”. Tương tự, ZTE đã nhận được các 
cam kết tài chính từ Chính phủ Trung 
Quốc và các tổ chức tài chính nhà nước. 
Điều này tạo thành một lợi thế cạnh tranh 
đáng kể trong động lực toàn cầu hóa của 
cả hai công ty (Jiang, 2005).

Các phương pháp xếp hạng về 
doanh nghiệp lớn nhất

15. Tổng quan các tài liệu về xếp hạng cho 
thấy, các bảng xếp hạng DN lớn đều có 

điểm chung là xếp hạng khá đơn giản 
và dễ hiểu với công chúng, dựa vào một 
hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Các tiêu chí 
này có thể bao gồm các chỉ tiêu kết quả 
kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, tốc 
độ tăng trưởng doanh thu và tài sản, hoặc 
có thể dựa trên trên giá trị thị trường của 
DN được đo bằng mức vốn hóa trên thị 
trường chứng khoán. Ngoài việc đáp ứng 
các tiêu chí về kết quả kinh doanh hoặc 
giá trị thị trường, các DN muốn được đưa 
vào xếp hạng cũng phải vượt qua một số 
tiêu chí nhất định như được niêm yết trên 
các sàn chứng khoán uy tín, có doanh thu 
ổn định trong các quý gần nhất, đáp ứng 
khối lượng giao dịch tối thiểu, được thành 
lập ở trong nước (theo yêu cầu của một 
số bảng xếp hạng).

Fortune 500 

16. Đây là chỉ số về danh sách 500 DN có 
doanh thu lớn nhất ở Mỹ (gồm cả các DN 
nhà nước và tư nhân) do Tạp chí Fortune 
công bố đầu tiên vào năm 1955. Các DN 
được đưa vào Fortune 500 được coi là 
công ty có uy tín cao. Danh sách ban đầu 
chỉ bao gồm các DN hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, khai thác và năng lượng, có 
mức doanh thu từ 49,7 triệu USD trở lên. 
Năm 1994, Fortune 500 bổ sung các DN 
trong lĩnh vực dịch vụ. Sự thay đổi này đã 
thêm nhiều công ty mới và làm tăng đáng 
kể ngưỡng doanh thu hàng năm cần thiết 
để lọt vào danh sách. Các công ty thuộc 
Fortune500 hiện nay chiếm khoảng 2/3 
GDP của Mỹ với doanh thu khổng lồ 12,8 
nghìn tỉ USD, lợi nhuận 1 nghìn tỉ USD và 
21,6 nghìn tỉ USD giá trị thị trường. Cho tới 
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nay, hơn 1.800 công ty đã từng nằm trong 
danh sách Fortune500 và danh sách hiện 
tại đã khác đáng kể so với năm 1955.

17. Phương pháp xếp hạng: Ban đầu, các 
DN được xếp hạng theo doanh thu hàng 
năm. Danh sách không bao gồm các DN 
tư nhân không nộp báo cáo tài chính 
với các cơ quan chính phủ, các DN nước 
ngoài, các DN Mỹ được hợp nhất bởi các 
DN từ nước ngoài và các DN không hoàn 
thành đầy đủ ít nhất 3/4 báo cáo tài chính 
của năm tài chính hiện tại. 

S&P500

18. S&P500, viết tắt của Standard & Poor’s 
500, được cơ quan xếp hạng tín dụng 
Standard & Poor của Mỹ giới thiệu vào 
năm 1957 như một chỉ số để theo dõi 
giá trị của 500 công ty vốn hóa lớn có cổ 
phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán New York (NYSE) và NASDAQ 
Composite. Các cổ phiếu tạo nên S&P500 
được thiết kế để đại diện cho cơ cấu tổng 
thể của nền kinh tế Hoa Kỳ. Do đó, giá trị 
của S&P và các cổ phiếu khác nhau trong 
chỉ số được những người tham gia thị 
trường theo dõi chặt chẽ vì kết quả của 
những chỉ số này được coi là thước đo về 
sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.

19. S&P 500 thể hiện hiệu quả hoạt động của 
thị trường chứng khoán bằng cách báo cáo 
rủi ro và lợi nhuận của các công ty thuộc 
nhóm này. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số 
S&P500 làm tiêu chuẩn của thị trường để 
so sánh với các khoản đầu tư khác. Mặc 
dù được gọi là S&P500, chỉ số này chứa 
505 cổ phiếu (do một số công ty có nhiều 

hơn 1 loại cổ phiếu). Chỉ số này chiếm 80% 
giá trị của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ 
theo mức vốn hóa. Do danh sách S&P 500 
bao gồm gần như tất cả các cổ phiếu lớn 
nhất ở Hoa Kỳ, chỉ số này thường được coi 
là “thị trường” nói chung và gần bằng với 
chỉ số chứng khoán “mặc định” của Hoa Kỳ. 
Tính đến tháng 7/2020, tổng vốn hóa thị 
trường của S&P 500 là 27,05 nghìn tỷ USD.

20. Phương pháp xếp hạng: Các công ty trong 
danh sách S&P 500 do một ủy ban lựa 
chọn và được xác định là đại diện cho 
các ngành tạo nên nền kinh tế Hoa Kỳ. 
Để được đưa vào S&P, một công ty phải 
đáp ứng các yêu cầu về quy mô dựa trên 
tính thanh khoản: vốn hóa thị trường phải 
lớn hơn hoặc bằng 8,2 tỷ USD; giá trị đô la 
hàng năm được giao dịch theo giá trị vốn 
hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi lớn 
hơn 1,0 triệu; khối lượng giao dịch hàng 
tháng tối thiểu là 250.000 cổ phiếu trong 
mỗi sáu tháng tính đến ngày đánh giá. Cổ 
phiếu phải được niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán New York (NYSE), Sàn giao 
dịch nhà đầu tư, Sàn giao dịch NASDAQ 
hoặc Thị trường toàn cầu Bats.

21. S&P 500 theo dõi vốn hóa thị trường 
của khoảng 500 công ty được đưa vào 
để tính chỉ số, đo lường giá trị cổ phiếu 
của những công ty đó. Mỗi công ty trong 
S&P 500 được đưa ra một trọng số cụ 
thể, được tính bằng cách chia vốn hóa 
thị trường riêng của DN cho tổng vốn 
hóa thị trường của S&P 500. Các công ty 
(cổ phiếu) trong S&P 500 được xếp hạng 
theo tỷ trọng vốn hóa. 
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Forbes Global 2000

22. Forbes Global 2000 là một bảng xếp hạng 
hàng năm của 2000 công ty đại chúng 
lớn nhất trên thế giới của Tạp chí Forbes. 
Năm 2003, Forbes ngừng cung cấp danh 
sách Forbes 5008 và từ năm 2004 thay 
bằng một danh sách mở rộng hơn, Forbes 
Global 2000, gồm 2.000 công ty toàn cầu. 

23. Phương pháp xếp hạng: Forbes 
Global2000 xếp hạng các công ty đại 
chúng lớn nhất thế giới theo 4 tiêu chí 
chính: doanh thu, lợi nhuận, tài sản, giá trị 
thị trường. Với mỗi tiêu chí, sẽ có 4 danh 
sách riêng biệt và DN chỉ lọt vào các danh 
sách này nếu vượt qua giá trị giới hạn 
được xác định trước9. Ví dụ, mức giới hạn 
cho doanh thu năm 2017 là 3,95 tỷ USD, 
cho lợi nhuận là 257,0 triệu USD, cho tài 
sản là 5,65 tỷ USD và cho giá trị thị trường 
là 9,34 tỷ (các mức định trước này cũng 
thay đổi theo năm). Một DN cần phải nằm 
trong 1 trong 4 danh sách trên mới đủ 
điều kiện đưa vào xếp hạng Global 2000. 
Sau khi gộp 4 danh sách lại, mỗi DN sẽ 
được chấm điểm tùy vào xếp hạng nó 
trong từng danh sách, DN bị chấm điểm 
0 cho một tiêu chí nếu giá trị tương ứng 
thấp hơn giá trị tới hạn của tiêu chí đó. 

8 Forbes 500 là danh sách hàng năm gồm 500 công 
ty hàng đầu của Hoa Kỳ do tạp chí Forbes công bố. 
Danh sách hiện đã không còn tồn tại. Forbes 500 
được xác định bằng cách xếp hạng và cho điểm 
các công ty Hoa Kỳ trên 5 danh mục khác nhau. 
Theo đó 500 công ty được Forbes xếp hạng dựa 
trên quy mô doanh số, lợi nhuận, tài sản, số nhân 
viên và vốn hóa thị trường.

9 Các giá trị giới hạn cho mỗi chỉ số được điều chỉnh 
hàng năm, phản ánh kết quả mang tính hệ thống 
của ngành trong một khoảng thời gian nhất định 
(trong trường hợp này là hàng năm), không phải 
là giá trị theo các chỉ tiêu tương ứng của doanh 
nghiệp thứ 2000 trong mỗi danh sách.

Điểm số tổng hợp được tính theo 4 điểm 
số thành phần (trọng số bằng nhau) và 
được xếp từ cao xuống thấp để xác định 
thứ hạng. Cách xếp hạng này có một số 
hạn chế là: (i) Danh sách này chỉ bao gồm 
các công ty đại chúng; (ii) Việc sử dụng 
điểm tổng hợp không tính đến trọng số 
của mỗi chỉ số.

Russell 3000

24. Russell 3000 là một chỉ số về cổ phiếu có 
trọng số vốn hóa thị trường do Tập đoàn 
Russell cung cấp và có thể đại diện cho 
toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. 
Chỉ số này theo dõi kết quả của 3.000 cổ 
phiếu được giao dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ, 
chiếm khoảng 98% tất cả các thị trường. 
Chỉ số này được đưa ra vào năm 1984 với 
mục tiêu cung cấp bức tranh chính xác về 
thị trường chứng khoán với các cổ phiếu 
có thể đầu tư của Hoa Kỳ. Russell 3000 
xếp hạng các công ty dựa trên tổng mức 
vốn hóa thị trường của công ty. Các cổ 
phiếu trong Russell 3000 Index được rà 
soát mỗi năm một lần vào thứ sáu cuối 
cùng của tháng sáu. Tại thời điểm này, 
tất cả các cổ phiếu đủ điều kiện sẽ được 
xếp hạng theo vốn hóa thị trường hiện tại 
của chúng. Điều này đảm bảo các công ty 
đang tăng trưởng hoặc sụt giảm sẽ được 
thể hiện chính xác trong chỉ số tổng thể. 
Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu một công ty 
cụ thể không còn đủ điều kiện để đứng 
trong bảng xếp hạng thì công ty thay thế 
sẽ được đưa vào lần rà soát theo lịch trình 
tiếp theo. Do đó, số lượng chứng khoán 
trong chỉ số sẽ biến động theo các biến 
động của công ty như sáp nhập, mua lại 
hoặc chuyển sang công ty tư nhân.
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FTSE 100

25. Chỉ số FTSE100 (Financial Times Stock 
Exchange 100 Index) của Financial Times 
là một chỉ số cổ phiếu của 100 công ty có 
giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết 
trên Sở giao dịch chứng khoán London. Chỉ 
số này được Tập đoàn FTSE (chi nhánh của 
Tập đoàn giao dịch chứng khoán London) 
cung cấp. Bên cạnh FTSE 100 Index, tập 
đoàn FTSE giới thiệu tiếp FTSE250, FTSE 
Fledgling, the FTSE350, FTSE SmallCap, 
cuối cùng là FTSE All-Share, là chỉ số tổng 
hợp của cả 3 chỉ số FTSE 100 Index, FTSE 
250 Index, và FTSE SmallCap.

26. Chỉ số FTSE 100 được công bố từ 1984, 
với điểm sàn là 1000. Từ thời điểm đó, 
cấu trúc của chỉ số đã thay đổi do các 
hoạt động mua bán và sáp nhập cũng 
như thay đổi danh sách các công ty. Một 
công ty muốn được đưa vào danh sách 
không cần phải là công ty của Anh, nhưng 
phải được niêm yết trên Sàn chứng 
khoán London (LSE) với giá được tính 
theo đồng bảng Anh hoặc đồng Euro trên 
SETS (Stock Exchange Electronic Trading 
Service), vượt qua các kiểm tra về quốc 
tịch, mức độ biến động giá tự do (free 
float) và tính thanh khoản. Do nhiều công 
ty niêm yết có trụ sở ở nước ngoài hoặc 
hầu hết kinh doanh ở nước ngoài, giá trị 
của đồng bảng Anh cũng là một yếu tố 
ảnh hưởng đến việc xếp hạng10. 

27. Phương pháp xếp hạng: FTSE 100 xếp 
hạng các công ty theo giá trị thị trường 
đầy đủ. Tổng giá trị thị trường của một 

10 Đồng bảng Anh yếu hơn có nghĩa là một công ty 
dựa trên đô la Mỹ sẽ có giá trị tính theo bảng Anh 
lớn hơn và ngược lại. Source: © NamLong Nguyen, Shutterstock

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_v%E1%BB%91n_h%C3%B3a_th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_giao_d%E1%BB%8Bch_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n_London
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_FTSE&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_giao_d%E1%BB%8Bch_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n_London&action=edit&redlink=1


công ty được tính bằng cách nhân giá cổ 
phiếu của công ty đó với tổng số cổ phiếu 
họ đã phát hành. Tuy nhiên, nhiều công 
ty trong số này là các công ty tập trung 
vào hoạt động quốc tế, do đó, các chuyển 
động của chỉ số là một chỉ báo khá yếu về 
nền kinh tế Anh.

TOP-500 của Trung Quốc

28. Từ năm 2012, Liên đoàn Công nghiệp 
và Thương mại toàn Trung Quốc (ACFIC) 
công bố danh sách “500 DN tư nhân hàng 
đầu Trung Quốc” và “Báo cáo công bố 500 
DN tư nhân hàng đầu Trung Quốc”. Các 
DN này được xác định dựa trên cuộc khảo 
sát các DN tư nhân quy mô lớn của Liên 
đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung 
Quốc. Xếp hạng dựa vào tổng doanh thu 
của năm trước. Từ năm 2021, ngoài danh 
sách “500 DN tư nhân hàng đầu Trung 
Quốc”, ACFIC còn công bố danh sách 
“500 DN công nghiệp CBCT hàng đầu 
Trung Quốc” và “100 DN dịch vụ hàng 
đầu Trung Quốc”. Danh sách TOP500 
của năm 2021 cho thấy Huawei, JD.com 
và tập đoàn Hengli là top 3 DN lớn nhất. 
Doanh thu trung bình của nhóm 5 DN 
lớn nhất lên tới 92,8 tỷ USD. Dữ liệu cũng 
cho thấy tổng doanh thu của TOP500 lên 
tới 35,1 triệu tỷ NDT, chiếm 16,4% tổng 
doanh thu, đóng góp 8,8% tổng thu thuế, 
thu hút 1,4% tổng lao động.

VNR500

29. VNR500 là bảng xếp hạng 500 DN lớn nhất 
Việt Nam theo mô hình của Fortune 500 
được xây dựng dựa trên kết quả nghiên 

cứu và đánh giá độc lập của Công ty Báo 
cáo Việt Nam (Vietnam Report), được 
công bố thường niên từ năm 2007. Bảng 
xếp hạng được thực hiện với mục tiêu 
tôn vinh các DN có quy mô lớn nhất Việt 
Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi 
nhận trong hoạt động SXKD, có đóng góp 
lớn cho sự phát triển của nền kinh tế và 
quảng bá thương hiệu DN tới cộng đồng 
kinh doanh trong nước và quốc tế. Bên 
cạnh việc công bố Bảng xếp hạng 500 DN 
lớn nhất Việt Nam, Vietnam Report cũng 
công bố Bảng xếp hạng 500 DN tư nhân 
lớn nhất. Vietnam Report cũng công bố 
FAST500-Bảng xếp hạng 500 DN tăng 
trưởng nhanh nhất và PROFIT500 là bảng 
xếp hạng 500 DN Việt Nam có lợi nhuận 
tốt nhất. FAST500 được công bố thường 
niên từ năm 2011 và PROFIT500 được 
công bố thường niên từ năm 2017.  

30. Các DN được xếp hạng trong VNR500 
đảm bảo các tiêu chí: Là DN hạch toán 
độc lập không phân biệt vốn sở hữu, có 
tư cách pháp nhân, được thành lập theo 
pháp luật Việt Nam. Dữ liệu đánh giá tính 
đến thời điểm 31/12 của năm trước đó. 
Các tiêu chí đánh giá gồm: (1) doanh thu, 
(2) lợi nhuận, (3) tốc độ tăng trưởng doanh 
thu, (4) tài sản, và (5) lao động. VNR500 
được xây dựng dựa trên tiêu chí doanh 
thu. Các tiêu chí khác như tài sản, lao 
động, lợi nhuận, uy tín trên truyền thông 
cũng được tham chiếu để đánh giá hiện 
trạng sức mạnh tổng thể của DN.

31. Báo cáo VNR500, với phương pháp xếp 
hạng tương tự Fortune500, là một nguồn 
tham khảo hữu ích về kết quả hoạt động 
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SXKD của các DN. Tuy nhiên, VNR500 
cũng như báo cáo PROFIT500 và FAST500 
thiên về khía cạnh kết quả hoạt động kinh 
doanh của từng DN riêng rẽ mà không đề 
cập đến vai trò của nhóm VNR500 trên 
khía cạnh đóng góp về lao động, tài sản, 
doanh thu hay thuế nộp ngân sách nhà 
nước cũng như tính lan tỏa của nhóm DN 
lớn nhất này. Do đó, Báo cáo VNR500 là 
tài liệu tham khảo tốt cho DN và các nhà 
nghiên cứu thay vì cho mục đích quản lý 
nhà nước

Top200 Doanh nghiệp Việt 
Nam của UNDP

32. Danh sách Top 200 DN của UNDP Việt 
Nam được đưa ra trong báo cáo “Top 
200: Chiến lược công nghiệp của các DN 
lớn nhất Việt Nam” vào năm 2007 dựa 
trên xếp hạng các DN trong Điều tra DN 
của Tổng cục Thống kê. Ngoài việc đưa ra 
danh sách 200 DN lớn nhất (bao gồm cả 
nhà nước, tư nhân trong nước và nước 
ngoài) tại Việt Nam, báo cáo cũng đưa ra 
danh sách Top 200 DN trong nước tại Việt 
Nam, được xếp hạng theo các tiêu chí: số 
lao động, tài sản và doanh thu (UNDP, 
2007). Năm 2007 là lần xếp hạng đầu tiên 
và duy nhất do UNDP thực hiện.

33. Trong báo cáo này, UNDP sử dụng số liệu 
Điều tra DN của Tổng cục Thống kê (GSO) 
để xác định các DN lớn nhất. Danh sách 
DN cho từng năm được dựa trên kết quả 
điều tra của năm trước cộng với danh 
sách các DN mới do cơ quan thuế cung 
cấp. Có hai danh sách các công ty được 
tạo ra: Danh sách thứ nhất bao gồm tất 

cả các công ty trong cuộc khảo sát. Danh 
sách thứ hai loại trừ các DN 100% vốn 
nước ngoài để tập trung vào các DN Việt 
Nam. Hai danh sách này sẽ được gọi là 
Top 200 nói chung và Top 200 DN trong 
nước. Các DN được xếp hạng riêng biệt 
theo lao động, tài sản và doanh thu. Dữ 
liệu tài sản được lấy cho cuối năm 2003. 
Các thứ hạng theo chỉ tiêu này sau đó 
được tính trung bình để đưa ra xếp hạng 
tổng thể cho từng công ty. 

34. Tương tự báo cáo VNR500, Báo cáo 
Top200 của UNDP là cơ sở hữu ích cho 
các phân tích về khu vực tư nhân từ góc 
độ quản lý nhà nước của Chính phủ. Tuy 
vậy, báo cáo không bao gồm các thông 
tin về vai trò và sự kết nối của nhóm 200 
DN công nghiệp lớn nhất với các DN trong 
nước còn lại, giúp theo dõi nhanh sự hoạt 
động của khu vực DN, đặc biệt là khu vực 
DN tư nhân trong nước. 
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II. PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG 
VPE500

động, doanh thu hoặc tài sản để thể hiện 
tiềm lực của một DN đều không phù hợp 
với bối cảnh của Việt Nam. Do đó, nhóm 
nghiên cứu sử dụng phương pháp xếp 
hạng tương tự như trong Báo cáo Top200 
của UNDP, theo đó việc xếp hạng dựa 
trên một chỉ số tổng hợp duy nhất thay 
vì riêng lẻ theo doanh thu, lao động hoặc 
vốn. Việc xếp hạng được thực hiện qua 
hai công đoạn với một số bước như mô tả 
trong Hình 1. Theo đó, xác định thứ hạng 
của DN theo từng tiêu chí riêng lẻ về lao 
động, tổng tài sản và doanh thu thuần12; 
lấy trung bình cộng (đơn giản) của các 
thứ hạng thành phần để tính toán chỉ số 
chính và xếp hạng của DN theo chỉ số 
chính. Việc kết hợp ba tiêu chí lao động, 
tổng tài sản và doanh thu thuần để xếp 
hạng DN nhằm: (i) Tránh tình trạng thiên 
lệch vì nhiều khả năng các DN dẫn đầu về 
lao động chủ yếu thuộc các ngành thâm 
dụng lao động và các DN dẫn đầu về tài 
sản thuộc các ngành thâm dụng về vốn; 
(ii) Đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh về 
đầu vào và kết quả đầu ra của DN và nền 
kinh tế. Các bước cụ thể của xếp hạng 
VPE500 được mô tả như sơ đồ dưới đây.

12  VNR500 sử dụng tổng doanh thu và UNDP-
Top200 sử dụng doanh thu (gộp) để xác định DN 
lớn nhất. Điều tra doanh nghiệp 2016-2018 có 
thông tin về tổng doanh thu và doanh thu thuần, 
nhưng điều tra doanh nghiệp 2019-2020 không 
có thông tin về tổng doanh thu nên nhóm nghiên 
cứu sử dụng chỉ tiêu doanh thu thuần thay vì 
doanh thu gộp để đảm bảo tính thống nhất.

35. Trong báo cáo này, DN, xác định theo 
Luật Doanh nghiệp, là tổ chức kinh tế có 
tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, 
được đăng ký thành lập theo quy định 
của pháp luật cho mục đích thực hiện 
các hoạt động kinh doanh. DN tư nhân 
trong nước được hiểu là gồm các loại 
hình công ty tư nhân, công ty hợp danh, 
công ty TNHH tư nhân, công ty TNHH có 
vốn nhà nước từ 50% trở xuống, công ty 
cổ phần (CTCP) có vốn nhà nước từ 50% 
trở xuống. DN Nhà nước là các DN có vốn 
sở hữu của Nhà nước trên 50%. DN FDI 
là các DN nước ngoài đang đầu tư kinh 
doanh ở Việt Nam, có vốn sở hữu nước 
ngoài từ 10% trở lên.

36. Tổng quan các cách xếp hạng DN lớn 
nhất trên thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt 
là các báo cáo của Forbes Global 2000, 
Fortune500, S&P500 hoặc VNR500, và 
căn cứ vào mục đích của Báo cáo VPE500 
là xác định những DN có tiềm lực lớn và 
xem xét ảnh hưởng của các DN này tới 
nền kinh tế hơn là đơn thuần xếp hạng 
phục vụ cho mục đích xếp hạng và quảng 
bá DN11, nhóm nghiên cứu cho rằng việc 
sử dụng đơn thuần một chỉ tiêu về lao 

11 Ví dụ, sử dụng chỉ tiêu lao động để xếp hạng sẽ 
không phản ánh được quy mô của DN có doanh 
thu, thị phần lớn, hoặc các DN có quy mô vốn rất 
lớn trong các ngành thâm dụng vốn. Tương tự như 
vậy, sử dụng chỉ tiêu tài sản lại bỏ qua quy mô lao 
động, là một trong những đặc thù của sản xuất 
của Việt Nam là thâm dụng lao động. Việc sử dụng 
doanh thu cũng không phản ảnh đúng mức ảnh 
hưởng của DN trong nền kinh tế, do rất nhiều DN 
có doanh thu lớn lại là DN xuất khẩu.
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Hình 1: Xác định VPE500

Thu thập số 
liệu 2020, 2021 
và giai đoạn 
2016-2019
Xử lý, làm sạch 
số liệu

Loại bỏ các 
DN có vốn 
nhà nước 
>50%, DN FDI

Xếp hạng DN 
tư nhân theo
+ Lao động 
+ Tổng tài sản
+ Doanh thu

Tính giá trị 
trung bình thứ 
hạng của 3 
tiêu chí cho 
từng DN

Xếp hạng theo 
điểm trung bình 
của bước 4. 
Lập danh sách 
VPE500 và 
phân tích

1 2 3 4 5

37. Số liệu điều tra DN năm 2016-2020 
(điều tra năm 2017-2021) của Tổng 
cục Thống kê được sử dụng cho việc 
xếp hạng này.  Trong các điều tra DN, 
Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra 
kết hợp giữa toàn bộ và chọn mẫu, và 
thông tin điều tra là tình hình SXKD tính 
đến ngày 31/12 của năm trước. Điều tra 
toàn bộ được áp dụng với: (1) DN nhà 
nước (SOEs); (2) DN FDI; (3) DN ngoài 
nhà nước (VPE) có từ 100 lao động trở 
lên13; (4) 100% DN thuộc một số ngành; 
(5) 100% DN có từ 2 cơ sở trực thuộc trở 
lên, trong đó có ít nhất 01 cơ sở đóng 
trên địa bàn tỉnh, thành phố khác khác 
với trụ sở chính của DN; (6) 100% DN 
tại các tỉnh có số lượng DN nhỏ. Điều 
tra chọn mẫu được áp dụng với các DN 
tư nhân dưới 100 lao động. Trong mỗi 
ngành kinh tế thuộc dàn mẫu, các DN 
được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 
chỉ tiêu lao động thời điểm 31/12 năm 
trước.  Mẫu chọn theo nguyên tắc đại 
diện cho từng ngành kinh tế cấp 4 trên 
địa bàn tỉnh, thành phố theo phương 
pháp ngẫu nhiên hệ thống. Với cách bố 

13 Riêng ngành thương mại là DN có từ 50 lao động 
trở lên

trí điều tra như vậy, các DN tư nhân quy 
mô lớn được điều tra toàn bộ14.

38. Một số thuật ngữ sử dụng trong điều tra 
này như sau:

 • Lao động của DN  là số lao động do 
DN quản lý, sử dụng và trả lương, trả 
công. Số liệu lao động sử dụng ở đây 
là số trung bình năm, là trung bình 
cộng của số lao động tại thời điểm 
01/01 và 31/12. 

 • Tài sản là giá trị tổng tài sản theo sổ 
sách trung bình trong năm: Tài sản là 
giá trị tổng tài sản trung bình trong 
năm, được tính bằng cách lấy trung 
bình cộng của tài sản cuối kỳ và tài sản 
đầu kỳ. Tổng tài sản bằng tổng của (1) 
tài sản ngắn hạn và (2) tài sản dài hạn. 
Tài sản dài hạn gồm các khoản thu 
dài hạn và giá trị còn lại của tài sản 
cố định. 

14 Nhóm nghiên cứu đã dành rất nhiều thời gian 
để xử lý số liệu và nhận thấy có nhiều vấn đề đặc 
biệt với các năm điều tra suy rộng. Nhóm đã xử lý 
các số liệu về tài sản, khấu hao, doanh thu, nộp 
ngân sách, giá trị gia tăng…và đã cố gắng để khắc 
phục các lỗi nhập liệu hay các lỗi khác. Nhóm cũng 
đãphải tìm kiếm Báo cáo tài chính của DN để kiểm 
tra thông tin.
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 • Thông tin về doanh thu trong Báo cáo 
này được hiểu là doanh thu thuần15 
bán hàng hóa và dịch vụ được xác 
định vào thời điểm cuối năm. Doanh 
thu thuần của DN là tổng thu của DN 
do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cung 
cấp các dịch vụ cho bên ngoài sau 
khi trừ các khoản thuế16 và các khoản 
giảm trừ (chiết khấu, giảm giá hàng 
bán, hàng bán bị trả lại). Doanh thu 
thuần không bao gồm: (1) Doanh thu 
hoạt động tài chính; (2) Doanh thu các 
hoạt động bất thường như thanh lý, 
nhượng bán tài sản, thu tiền vi phạm 
hợp đồng, thu các khoản nợ khó đòi 
đã xử lý.

39. Một lưu ý quan trọng là kết quả xếp hạng 
VPE500 này dựa theo số liệu điều tra DN 
hàng năm và kết quả này có thể không 
trùng lắp với danh sách VNR500 được 
VietNam Report công bố do khác biệt 
về số liệu và phương pháp. Về số liệu, 
VNR500 xếp hạng dựa trên báo cáo tài 
chính của DN và là số tổng (với tập đoàn 
có nhiều công ty con). Trong khi đó, với 
số liệu điều tra DN, trong trường hợp DN 

15 Thông tin về tổng doanh thu không được thu thập 
trong Điều tra năm 2019. 

16 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị 
gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp.

có công ty con hay chi nhánh (xác định 
theo mã số thuế phụ), nhóm nghiên cứu 
đã cộng gộp số liệu của các công ty con 
(theo mã số thuế phụ) và lấy là kết quả 
gộp của DN mẹ. Tuy nhiên, không phải 
tất cả các công ty con đều có mặt trong 
điều tra DN hoặc công ty con có mã số 
thuế khác mã số thuế của tập đoàn mẹ 
nên trong một số trường hợp, số gộp 
mà nhóm nghiên cứu thu được thấp 
hơn số tổng lấy từ báo cáo tài chính của 
tập đoàn. Về phương pháp, VNR500 xếp 
hạng dựa trên tổng doanh thu (có tham 
chiếu các tiêu chí tài sản, lao động, lợi 
nhuận, uy tín của DN) trong khi đó, thứ 
hạng VPE500 được là trung bình cộng 
thứ hạng theo lao động, tổng tài sản và 
doanh thu thuần. Do vậy, sẽ thấy Tập 
đoàn Vingroup dẫn đầu trong các DN 
tư nhân lớn nhất từ năm 2017 tới 2020, 
nhưng không phải là số 1 trong danh 
sách VPE500, thay vào đó là một số DN 
thuộc tập đoàn này. Hoặc có thể thấy tập 
đoàn Đất Xanh trong thực tế (2021) có 
tới hơn 78 DN, nhưng chỉ 6 trong số đó 
được đưa vào trong danh sách, mặc dù 
tiềm lực của cả tập đoàn có thể lớn hơn 
rất nhiều. Đây là điểm hạn chế của Báo 
cáo do sử dụng số liệu điều tra có sẵn.
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III. PHÂN BỐ CỦA VPE500 
40. Lực lượng DN ở Việt Nam phát triển khá 

nhanh trong thời gian qua. Năm 2010, cả 
nước có 279,3 ngàn DN đang hoạt động, 
tới năm 2015 là 442,4 ngàn (tăng 9,6%/
năm). Trong giai đoạn 2016-2019, số DN 
tăng bình quân 9,8%/năm (Bảng 1). Theo 
loại hình sở hữu, số lượng DN nhà nước 
giảm do cổ phần hóa và chủ trương hạn 
chế thành lập mới loại hình này. Trong 
khi đó, DN tư nhân trong nước chiếm tỷ 
trọng lớn nhất và không ngừng gia tăng. 
Trung bình giai đoạn 2010-2015, số DN tư 
nhân trong nước tăng 9,4%/năm, và giai 
đoạn 2016-2019 là 10,9%/năm. Số lượng 
DN FDI cũng tăng khá nhanh, so với 2010, 
loại hình này tăng gấp đôi vào năm 2016 
và tăng lên 18,7 ngàn DN vào năm 2019 
với tốc độ 10,2%/năm.

41. Theo ngành kinh tế, DN tập trung ở khu 
vực dịch vụ với số lượng gấp đôi DN khu 
vực công nghiệp-xây dựng. Năm 2019, cả 
nước có 451,4 ngàn DN ở khu vực dịch 

vụ, tăng 27% so với năm 2016. Trong đó, 
DN ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa 
ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 
chiếm số lượng lớn nhất. DN ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo (CBCT) xếp thứ 
hai về số lượng và tăng trưởng bình quân 
13,4%/năm trong giai đoạn 2016-2019. 
DN khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản có số lượng ít nhất, nhưng tăng 
trưởng số lượng cao nhất (18,9%/năm).

3.1. Biến động của VPE500 
qua các năm

42. Sau khi sử dụng phương pháp lựa chọn 
được trình bày ở phần I của Báo cáo, 
nhóm nghiên cứu đã xác định được danh 
sách VPE500 từng năm và nhận thấy có sự 
biến động khá lớn về DN tham gia nhóm 
VPE500 hàng năm. Từ 2016 đến 2020 
có tới 823 DN vào-ra trong danh mục 
VPE500. Số lượng DN giữ vị trí ổn định 
suốt 5 năm khoảng gần một nửa (237 

Bảng 1: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh

  2010 2015 2017 2018 2019 Tăng 
(%năm)

TỔNG SỐ 279.360 442.485 560.413 610.637 668.503 9.8

DN nhà nước 3.281 2.835 2.486 2.260 2.109 -7.5

Tỷ trọng (%) 1,17 0,64 0,44 0,37 0,32  

DN tư nhân 268.831 427.710 541.749 591.499 647.632 9.9

Tỷ trọng (%) 96,23 96,66 96,67 96,87 96,88  

DN FDI 7.248 11.940 16.178 16.878 18.762 10.2

Tỷ trọng (%) 2,59 2,70 2,89 2,76 2,81  

Nguồn: Niên giám thống kê các năm, Tổng cục Thống kê
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DN); chỉ 80 DN giữ liên tục trong 4 năm 
trong đó 40 DN là trong thời gian từ 2017-
2020. Trung bình có khoảng 18-20% số 
DN có mặt trong VPE500 của năm trước 
không có mặt trong VPE500 của năm sau 
đó. Tỷ lệ này khá cao so với tỷ lệ sống sót 
của DN trong Fortune500 giai đoạn 1955-
2014 là 12,2%. 

43. Theo các ngành khác nhau, tỷ lệ sống sót 
trong danh mục VEP500 cũng có sự khác 
biệt khá đáng kể. Nhóm ngành dịch vụ có 
mức độ biến động lớn hơn so với nnhóm 
ngành công nghiệp CBCT. Lấy hai mốc 
2016 và 2019 là giai đoạn ổn định của phát 

triển DN trước khi đại dịch COVID-19 xảy 
ra, trong số 500 DN của danh mục 2016, 
chỉ còn 308 DN xuất hiện trong danh 
mục 2019 (khoảng 38,4% DN không còn 
trong danh sách), trong đó nhóm ngành 
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có tỷ lệ 
rút lui cao nhất (19/22=86,4% không còn 
trong Danh mục VPE500 năm 2019). Các 
nhóm ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống, 
Xây dựng, và Kinh doanh bất động sản 
(BĐS), có khoảng trên 50% số DN không 
còn trong danh mục. Điều này cho thấy 
ngành dịch vụ có tính cạnh tranh cao, tỷ lệ 
biến động của quy mô DN là rất lớn. 

Bảng 2: Biến động của danh mục VPE500 các năm (số doanh nghiệp)

2016 2017 2018 2019 2020
5 năm liên tục 237 237 237 237 237

4 năm liên tục Từ 2016 40 40 40 40
Từ 2017 40 40 40 40

Ngắt quãng
7 7 7 7

15 15 15 15
8 8 8 8

3 năm liên tục Từ 2016 40 40 40
Từ 2017 11 11 11
Từ 2018 57 57 57

Ngắt quãng

3 3 3
6 6 6

2 2 2
10 10 10

1 1 1
2 năm liên tục Từ 2016 47 47

Từ 2017 8 8
Từ 2017 9 9
Từ 2018 49 49

Ngắt quãng

7 7
3 3
3 3

5 5
8 8

Chỉ xuất hiện 
trong năm 74 38 18 25 52

Tổng 500 500 500 500 500

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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44. Với nhóm ngành công nghiệp CBCT tỷ lệ 
thay đổi có ổn định hơn. Tỷ lệ ra khỏi danh 
mục chung cho toàn ngành là khoảng 
32,8% (Hình 2). Lý do dẫn đến sự biến 
động thấp hơn có thể là do tính ổn định 
của thị trường hoặc chu kỳ đầu tư của lĩnh 
vực sản xuất dài hơn so với lĩnh vực dịch 
vụ. Nhóm ngành cơ khí và nhóm sản xuất 
giấy, sản phẩm giấy có số DN biến động 
nhiều hơn các ngành khác.

45. Ở một khía cạnh khác, tính theo năm 
thành lập, VPE500 năm 2019 chủ yếu 
được thành lập trong giai đoạn 10 năm 
trước đó, cho thấy vai trò của tích lũy 
phát triển hơn là thành lập mới ở quy 
mô lớn ngay từ đầu. Có tới 85% số DN 
được thành lập trước năm 2010, trong đó 
gần 50% là thành lập trong giai đoạn đổi 
mới mạnh là 2001-2010 (Hình 3). Chỉ có 
khoảng 30/500 DN là thành lập trong giai 
đoạn từ 2015 trở lại đây. Nhìn chung DN 
thuộc nhóm công nghiệp có tuổi đời lâu 
hơn so với nhóm dịch vụ.

Hình 2: Biến động của các VPE500 trong ngành công nghiệp CBCT 
(năm 2016 so với 2019)
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Hình 3: Phân bổ theo năm thành lập của VPE500 (năm 2019)
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Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

3.2. Phân bố theo địa bàn của 
VPE500

46. VPE500 xuất hiện ở 57/63 tỉnh thành phố, 
nhưng các DN này tập trung chủ yếu ở 
hai trung tâm kinh tế lớn là vùng Đồng 
bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ và có 
xu hướng tăng nhẹ. Các tỉnh đáng chú ý 
là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một 
số địa phương có nhiều khu công nghiệp 
như Bình Dương, Đồng Nai, Hưng Yên và 
Ninh Bình. Hai vùng này chiếm tới trên 
350 DN (khoảng trên 70%) và tập trung 
vào các nhóm ngành công nghiệp CBCT 
(Hình 4). 

47.  Với các tỉnh ở xa các vùng động lực, một 
số VPE500 chủ yếu gắn với thế mạnh địa 
phương. Ví dụ, vùng Tây Nguyên là CTCP 

Cà phê Trung Nguyên (xếp vị trí 433) và 
Công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen với ngành 
nghề chính là khai thác vật liệu xây dựng, 
gỗ và Công ty Nông nghiệp Hoàng Anh 
Gia Lai; hoặc tại Sơn La là CTCP sữa Mộc 
Châu. Tương tự như vậy, tại nhiều tỉnh 
thuộc ĐBSCL, tập trung một số lượng lớn 
các VPE500 trong lĩnh vực chế biến thực 
phẩm, đặc biệt là thủy sản xuất khẩu, 
chính vì vậy vùng này chiếm tới trên 50 
DN. Một lý do khác là công ty có trụ sở 
tại địa phương do lý do xuất xứ lúc đầu 
nhưng phạm vi hoạt động là cả nước. 
Ví dụ, tại Điện Biên có Tập đoàn Mường 
Thanh (vị trí thứ 133), Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Thương mại Phương Anh (vị 
trí thứ 49). 
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Hình 4: Phân bố theo địa bàn của VPE500
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3.3. Phân bố theo ngành của 
VPE500

48. Kết quả phân tích cho thấy VPE500 tập 
trung ở các ngành sản xuất, nhưng đang 
có xu hướng giảm và xuất hiện nhiều hơn 
trong các ngành dịch vụ. Gần đây nhiều 
VPE500 lại thuộc ngành Vận tải kho bãi 
(tăng gấp đôi từ 8 lên 17 DN), hoặc ngành 
Bán buôn, bán lẻ và sữa chữa xe (tăng từ 
80 lên 90 DN), Dịch vụ lưu trú và ăn uống 
(từ 10 lên 12 DN). VPE500 ở các nhóm 
ngành khác thay đổi rất ít. 

49. Nhóm ngành nông nghiệp: Có 5 DN nông 
nghiệp lọt vào VPE500 trong năm 2019. 
Vị trí xếp hạng nhìn chung tương đối thấp, 
trong đó cao nhất là CTCP Thực phẩm sữa 
TH, xếp thứ 46, trong đó xếp theo doanh 
thu là 53, tài sản là 40 và theo lao động là 
161. Bốn DN khác đều có thứ hạng thấp 
dưới 190, trong đó 2 DN xếp ở vị trí trên 
400 (Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam, 
vị trí 195; Công ty Đầu tư Phát triển Nông 
nghiệp VinEco, vị trí 326; Công ty TNHH 
Ba Huân vị trí 402). Công ty Nông nghiệp 
Hoàng Anh Gia Lai (thuộc tập đoàn Hoàng 
Anh Gia Lai) xếp hạng chung là 471 do 
xếp hạng về lao động tương đối thấp. 

42



50. VPE500 trong ngành công nghiệp CBCT 
được đặc biệt chú ý trong báo cáo này 
bởi tầm quan trọng trong phát triển công 
nghiệp ở Việt Nam thời gian tới. Trong 
năm 2019  có tới 266 DN (53,2%) trong 
số VPE500 là thuộc nhóm ngành công 
nghiệp CBCT và phân bố tập trung tại một 
số ngành thuộc nhóm thâm dụng vốn 
như Vật liệu xây dựng (VLXD) và khoáng 
phi kim loại khác (28 DN), Sản xuất sản 
phẩm từ cao su và plastic (18 DN), Sản 
xuất kim loại (30 DN), ngoài ra nhóm 
thâm dụng lao động như Sản xuất trang 
phục cũng có tới 23 DN. Tuy nhiên, nổi 
trội nhất là nhóm chế biến thực phẩm, đồ 
uống, có tới 90 DN. Sơ bộ có thể thấy, các 
VPE500 chủ yếu tập trung vào khai thác 
những nhóm ngành có lợi thế về nguyên 
liệu (như thủy sản, VLXD) và thứ hạng của 
các VPE500 này không cao. Chỉ có khoảng 
21 DN thuộc TOP50, và trong số 266 DN 
của năm 2019 thì khoảng 156 DN có 
thứ hạng từ 300 trở lên. Câu hỏi đặt ra 
là những DN lớn này tương quan với khu 
vực FDI cũng như chiến lược quốc gia về 
công nghiệp như thế nào là chủ để cho 
một nghiên cứu khác.

51. Điểm đáng chú ý là số lượng DN lớn nhất 
hoạt động trong ngành sản xuất tăng dần, 
từ 3 DN năm 2016 (CTCP Sữa Việt Nam, 
CTCP Tập đoàn Hoa Sen, CTCP Thép Hòa 
Phát) lên 4 DN từ năm 2018. Bốn DN duy 
trì được vị trí trong Top10 từ năm 2016 
là: CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk, CTCP Ô 
tô Trường Hải, CTCP Thế Giới Di Động, 
và CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce. Thứ tự của 04 DN này cho 
thấy sự mở rộng và soán ngôi của các DN 

dịch vụ những năm gần đây. Năm 2016-
2017, CTCP Sữa Việt Nam là DN tư nhân 
lớn thứ hai và tụt xuống vị trí thứ 4 và thứ 
5 vào các năm tiếp theo. CTCP Thế Giới 
Di Động giữ ở vị trí số 1 với sự mở rộng 
hoạt động kinh doanh từ kinh doanh sản 
phẩm điện tử tới bán lẻ lương thực, thực 
phẩm, kinh doanh thuốc17.

52. Lĩnh vực xây dựng có số lượng đáng kể 
các DN lớn. Trong số 63 DN xây dựng, có 
tới 45 DN có trụ sở tập trung tại Hà nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Tuy 
nhiên, hầu hết các DN xây dựng đều có 
thứ hạng tương đối thấp trong khoảng 
dưới 200, trừ hai DN lớn là CTCP Xây dựng 
và Địa ốc Hoà Bình (TP.HCM, vị trí thứ 6) 
và CTCP Xây dựng Coteccons (TPHCM, vị 
trí 23). Một nhóm ngành liên quan là Kinh 
doanh bất động sản (BĐS) cũng góp mặt 
khá lớn. 

53. VPE500 trong ngành dịch vụ tương đối tập 
trung trong một số ngành bao gồm Bán 
buôn, bán lẻ và sữa chữa xe chiếm tỷ lệ 
lớn nhất 86/500 DN. Vận tải có khoảng 17 
DN. Hai nhóm nhỏ khác là Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống có 9 DN, nhóm Tài chính-ngân 
hàng-bảo hiểm có 7 DN.

17 Trên website của CTCP Thế giới Di động (MWG) 
có ghi: “CTCP Đầu tư Thế giới Di động là nhà bán 
lẻ số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận, với 
mạng lưới 4500 cửa hàng trên toàn quốc. MWG 
vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, 
Điện máy xanh, Bách hóa xanh. Ngoài ra, MWG đã 
mở rộng ra thị trường nước ngoài với chuỗi bán lẻ 
điện thoại và điện máy ở Cambodia và đầu tư vào 
hệ thống nhà thuốc An Khang.”
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Hình 5: VPE500 trong nhóm công nghiệp, dịch vụ (2019)
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Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu

54. Phân tích riêng Top10 của VPE500 cho 
thấy chủ yếu hoạt động trong ngành dịch 
vụ. Năm 2016-2017, 7/10 DN lớn nhất tập 
trung ở khu vực dịch vụ, gồm các ngành: 
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Bán buôn, 
bán lẻ và sửa chữa xe. Từ các năm sau, DN 

ngành dịch vụ đa dạng hơn với các ngành 
Vận tải, kho bãi; Hoạt động vui chơi, giải trí, 
trong khi đó số DN ngành Tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm giảm từ 4/10 DN (năm 
2016) xuống 3 DN (năm 2017) và không 
nằm trong Top10 từ năm 2018.
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IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ 
ĐÓNG GÓP CỦA VPE500
4.1. Kết quả trong cả giai 
đoạn 2016-2019

55. Kết quả phân tích với quy mô trung 
bình của VPE500 qua các năm cho 
thấy quy mô vượt trội của VPE500 so 
với các DN tư nhân còn lại. Quy mô lao 
động bình quân của VPE500 gấp hơn 
80 lần quy mô của với DN tư nhân và 
có xu hướng ngày càng gia tăng. Điều 
này do hai yếu tố: (1) Quy mô bình 
quân của DN tư nhân đã nhỏ lại trong 
các năm gần đây do số lượng DN gia 
nhập thị trường lớn và hầu hết là DN 
nhỏ. (2) VPE500 có tốc độ tăng quy 
mô bình quân nhanh hơn (sẽ phân 
tích ở phần sau). Tương tự như vậy là 
quy mô về tài sản bình quân gấp 132 
lần và quy mô doanh thu bình quân 
gấp khoảng 126 lần (Bảng 3).

56. Không chỉ là quy mô theo nguồn lực, tỷ 
lệ DN VPE500 tham gia xuất khẩu lớn 

hơn DN tư nhân nhiều lần. Năm 2017, 
trong khi 47,4% VPE500 có hoạt động 
xuất khẩu thì chỉ có 1,86% DN tư nhân 
trong nước xuất khẩu. Năm 2019, tỷ 
lệ DN tư nhân trong nước xuất khẩu 
là 7,73%, vẫn thấp hơn nhiều tỷ lệ gần 
58,4% của VPE500. 

57. Nhờ quy mô và kết quả hoạt động 
vượt trội nên VPE500 đóng góp lớn 
vào hoạt động của DN tư nhân trong 
nước18. Bình quân giai đoạn 2016-
2019, VPE500 chỉ chiếm 0,089% tổng 
số DN tư nhân trong nước nhưng tạo 
việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 
13,0% tổng tài sản và tạo ra 15,8% 
doanh thu thuần của nhóm DN tư 
nhân trong nước.

18 Những năm gần đây, số lượng DN tư nhân trong 
nước không ngừng gia tăng. Năm 2016, cả nước 
có 488.395 DN ngoài nhà nước đang hoạt động và 
có kết quả SXKD. Tới năm 2019 tăng lên 647.632 
DN, tăng gần 33% so với năm 2016

Bảng 3: Các chỉ tiêu trung bình của một doanh nghiệp tư nhân

  2016 2017 2018 2019 T.bình

Lao động 
(Người)

VPE 22 26 20 21 22

VPE500 1654 2007 1790 1889 1835

VPE500/VPE (lần) 75.2 77.2 89.5 90.0 83.4

Tài sản 
(1000 tỷ)

VPE 0.021 0.026 0.022 0.028 0.024

VPE500 3.28 3.25 2.84 3.33 3.18

VPE500/VPE (lần) 156.2 125.0 129.1 118.9 132.5
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  2016 2017 2018 2019 T.bình

Doanh 
thu thuần 
(1000 tỷ)

VPE 0.018 0.025 0.021 0.024 0.021

VPE500 2.21 2.69 2.73 2.97 2.65

VPE500/VPE (lần) 122.8 107.6 130.0 123.8 126.2

Tỷ lệ DN có 
xuất khẩu 
(%)

VPE 0.85 1.86 1.44 7.73 2.09

VPE500 16.89 47.4 53.4 58.4 48.3

VPE500/VPE (lần) 19.9 25.5 37.1 7.6 23.1

Tỷ lệ DN có 
nhập khẩu 
(%)

VPE 10.5 2.6 2.0 11.1 4.5

VPE500 73.0 56.8 59.8 70.9 64.5

VPE500/VPE (lần) 7.0 21.7 29.9 6.4 14.4

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Ghi chú: Các chỉ tiêu tổng tài sản, doanh thu thuần được tính theo giá so sánh 2010. Tỷ lệ DN xuất nhập khẩu năm 2016 
thấp hơn các năm khác do số liệu xuất nhập khẩu năm 2016 bị thiếu nhiều quan sát.
 

Bảng 4: Đóng góp của VPE500 với doanh nghiệp tư nhân (%)

Năm Lao động Tổng tài sản Doanh thu 

2016 9.6 16.8 16.0

2017 11.4 14.7 16.8

2018 10.0 10.2 15.3

2019 10.4 10.4 15.0

Trung bình 10.4 13.0 15.8

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Ghi chú: Các chỉ tiêu tổng tài sản, doanh thu thuần được tính theo giá hiện hành.

58. Đóng góp của nhóm VPE500 trong một 
số ngành cụ thể là rất lớn. Năm 2019, 
các VPE500 trong ngành Tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm (7/1120 DN) chiếm tới 
63,7% tổng lao động và 71,3% tài sản, 
tạo ra 69,0% doanh thu thuần, cho thấy 
mức độ tập trung rất cao của ngành này. 
Ngành công nghiệp CBCT là ngành đứng 
thứ hai về mức độ tập trung; theo đó 266 

DN thuộc VPE500 của ngành này đóng 
góp tới 23,0% về việc làm, 33,4% về tài 
sản và 35,2% về doanh thu. Tương tự như 
vậy một số ngành như Kinh doanh BĐS; 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Bán buôn, 
bán lẻ và sửa chữa xe cũng có tỷ lệ đóng 
góp của VPE500 tới trên 10% trong các 
khía cạnh về lao động, tài sản và doanh 
thu (Bảng 5). 
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Bảng 5: Đóng góp của VPE500, năm 2019 (%)

  Tỷ trọng  
số DN 

Lao động Tài sản Doanh thu 

Theo ngành cấp 1

Nông, lâm, thuỷ sản 0.19 4.5 17.4 20.8

Khai khoáng 0.05 4.9 16.2 23.4

Công nghiệp CBCT 0.49 23.0 33.4 35.2

SX, p. phối điện, khí đốt 0.23 7.4 5.8 9.5

C.cấp nước; xử lý chất thải 0.07 3.0 7.6 6.8

Xây dựng 0.13 6.8 13.2 16.4

Bán buôn, bán lẻ 0.07 11.1 12.2 13.0

Vận tải, kho bãi 0.08 12.9 13.5 7.8

Lưu trú và ăn uống 0.10 12.2 30.1 22.3

T.tin và truyền thông 0.07 14.1 13.1 17.8

Tài chính, n. hàng b. hiểm 0.61 63.7 71.3 69.0

Kinh doanh BĐS 0.32 12.7 16.4 19.8

Chuyên môn, KHCN 0.00 0.5 0.5 0.6

Hành chính và DV hỗ trợ 0.02 1.7 11.9 16.9

Giáo dục và đào tạo 0.10 9.2 9.1 16.4

Y tế và trợ giúp xã hội 0.37 12.0 29.1 21.4

Nghệ thuật và giải trí 0.36 25.5 30.9 43.9

Theo vùng

Đồng bằng sông Hồng 0.154 12.5 23.1 15.6

Trung du miền núi phía Bắc 0.140 12.5 20.4 17.1

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung

0.104 7.6 17.0 19.8

Tây Nguyên 0.045 8.2 20.4 20.2

Đông Nam Bộ 0.172 18.1 20.5 23.0

Đồng bằng sông Cửu Long 0.313 17.1 28.0 22.4

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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59. Trong 6 vùng kinh tế, VPE500 ở Đồng 
bằng sông Cửu Long chiếm tỷ lệ cao nhất 
về số DN (0,313%), tổng tài sản (28,0%) 
doanh thu thuần (22,4%). DN tư nhân lớn 
nhất vùng Đông Nam Bộ xếp thứ hai về 
các chỉ tiêu trên và dẫn đầu về tỷ lệ lao 
động được tạo việc làm. DN lọt vào nhóm 
VPE500 vùng Đồng bằng sông Hồng tuy 
chỉ tạo việc làm cho 12,5% số lao động 
của DN tư nhân trong nước của vùng, 
nhưng chiếm tới gần ¼ giá trị tổng tài sản. 
DN lớn vùng Tây Nguyên chỉ chiếm tỷ lệ 
nhỏ trong số DN tư nhân trong nước của 
vùng, nhưng đóng góp khá lớn về doanh 
thu thuần.

4.2. Kết quả sản xuất kinh 
doanh của VPE500 năm 201919

60. Trong 500 DN được xếp hạng cao nhất 
năm 2019, có 237 DN giữ vị trí trong 
bảng xếp hạng liên tục từ 2016 và 51 
DN giữ vị trí liên tục từ 2017; 25 DN xuất 
hiện lần đầu trong năm 2019 còn lại 
187 DN xuất hiện ngắt quãng một đến 
hai năm. 

61. Xem xét kết quả hoạt động của VPE500 
năm 2019 trong cả giai đoạn 2016-2019 
cho thấy nhóm DN này không chỉ có 
quy mô lớn hơn mà tăng trưởng quy mô 
cũng nhanh hơn các nhóm DN tư nhân 
còn lại. VPE500 có tốc độ tăng lao động 

19 Trong phần này, nhóm nghiên cứu đánh giá hoạt 
động trong giai đoạn 2016-2019 của VPE500 năm 
2019 bằng cách: (1) Dựa trên danh sách VPE500 
năm 2019, xác định nhóm DN này vào các năm 
2016-2018; (2) So sánh kết quả hoạt động của 
các nhóm này hàng năm, chú trọng vào tốc độ 
tăng trưởng của các yếu tố lao động, tổng tài sản, 
doanh thu thuần bình quân của DN.

bình quân cao nhất (khoảng 7,4%/năm), 
cũng như tài sản (15,4%/năm) và doanh 
thu (11,7%). Do doanh thu tăng chậm 
hơn so với tài sản và lao động nên NSLĐ 
của VPE500 tăng thấp hơn nhóm FDI và 
DN nhà nước (Hình 6). 

62. Theo ngành, có tới 9/15 ngành đạt 
tăng trưởng dương về vốn, lao động và 
doanh thu. Ngành Thông tin và truyền 
thông dẫn đầu về tăng trưởng lao động, 
tài sản và doanh thu với tỷ lệ tương ứng 
là 45,0%/năm; 38,3%/năm và 43,7%/
năm20. Trong các DN lớn duy trì được 
vị trí trong VPE500 của ngành sản xuất, 
ngành nông, lâm, thủy sản đạt tốc độ 
tăng trưởng đầu vào và doanh thu thuần 
tương đối cao; DN ngành công nghiệp 
CBCT đạt tốc độ tăng trưởng NSLĐ  
cao thứ tư (22,5%/năm), xếp sau ngành 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống, và Kinh 
doanh BĐS.

63. DN tồn tại trong VPE500 giai đoạn 
2016-2019 của vùng Đồng bằng sông 
Hồng và Đông Nam Bộ có sự mở rộng 
về quy mô khá cao và đạt tăng trưởng 
năng suất lao động bình quân 29,2%/
năm và 27,0% năm trong giai đoạn trên. 
Ngược lại, DN vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc có tăng trưởng về lao động, 
tổng tài sản và doanh thu thuần, nhưng 
NSLĐ giảm 3,8%/năm. Tính trung bình, 

20 Đáng chú ý là 02 DN thuộc CTCP FPT mở rộng 
mạnh về quy mô lao động và tổng tài sản vào năm 
2019 và đạt được doanh thu thuần vượt trội so với 
năm 2018. Cụ thể, lao động và tổng tài sản của 
Công ty TNHH phần mềm FPT tăng 563% và 228%. 
Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT cũng tăng 
cường nhân lực thêm gần 3 lần; tổng tài sản và 
doanh thu thuần tăng gấp đôi.
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khu vực tư nhân có NSLĐ thấp hơn so 
với DN FDI và DN nhà nước. Điều đáng 
quan tâm là VPE500 cũng không có tốc 
độ tăng NSLĐ quá vượt trội so với các 
DN tư nhân khác. Nguyên nhân một 
phần do yếu tố ngành. Tuy nhiên phần 
lớn có thể là do tính hiệu quả chậm lại 
theo quy mô do mức NSLĐ của VPE500 
cao hơn hẳn các DN khác.

64. Xét về năng suất và tốc độ tăng năng 
suất- các chỉ số cho thấy năng lực cạnh 
tranh dài hạn của DN-cho thấy nhìn 
chung NSLĐ của khu vực tư nhân vẫn 
thấp nhất. Theo đó, NSLĐ trung bình 
của DN nhà nước đạt 327,8 triệu đồng/
lao động, khu vực FDI ở mức thấp hơn 

(319 triệu đồng/lao động) và khu vực tư 
nhân chỉ đạt 221 triệu đồng/đồng, thấp 
hơn đáng kể so với hai khu vực trên 
(thấp hơn 47,9% so với DN nhà nước, 
và 44,3% so với DN FDI). VPE500 cũng 
không có tốc độ tăng trưởng năng suất 
quá vượt trội so với DN tư nhân nói 
chung (5,5%/năm so với 4,6%/năm), và 
nhìn chung vẫn thấp hơn các khu vực 
khác. Điều này cho thấy tăng trưởng của 
VPE500 nói chung vẫn dựa nhiều trên 
tăng trưởng về nguồn lực hơn là dựa 
trên chiều sâu về năng suất hoặc công 
nghệ, cho thấy tính thiếu bền vững của 
khu vực DN tư nhân nói chung. 

Hình 6: Tốc độ tăng trưởng (%/năm) trong giai đoạn 2016-2019
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Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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65. Bằng cách ghép nối cơ sở dữ liệu DN trên 
thị trường chứng khoán21 với danh sách 
VPE500 năm 2019, nhóm nghiên cứu xác 
định được 157 VPE500 là DN niêm yết. 
Về hiệu quả tài chính ngắn hạn, VPE500 
có khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng 
vốn tốt hơn DN niêm yết nói chung. Cụ 
thể, năm 2019, chỉ số ROA trung bình của 
VPE500 là 6,8% và chỉ số ROE là 15,2%; 

21 Cơ sở dữ liệu của Vietstock cho phép tiếp cận số 
liệu của các DN niêm yết trên sàn chứng khoán 
trong giai đoạn 2019-2021. Nhóm nghiên cứu so 
sánh kết quả hoạt động tài chính của VPE500 xác 
định trong năm 2019 trong 3 năm tiếp theo. 

Bảng 6: Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp niêm yết thuộc VPE500

  2019 2020 2021 T. bình

Chung

ROA 3.5 3.2 3.8 3.5

ROE 9.3 4.8 4.7 6.4

VPE500

ROA 6.8 6.0 5.4 6.1

ROE 15.2 12.9 8.9 12.4

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu từ cơ sở dữ liệu Vietstock

cao hơn mức trung bình 3,5% và 9,3% của 
DN niêm yết. Tuy nhiên, các chỉ số ROA, 
ROE của VPE500 có xu hướng giảm trong 
3 năm trở lại đây, cho thấy hiệu quả sử 
dụng vốn và khả năng sinh lời của nhóm 
DN tư nhân lớn nhất niêm yết trên thị 
trường chứng khoán giảm. Đây cũng là xu 
thế chung của DN niêm yết và có thể do 
tác động của đại dịch COVID-19 (Bảng 6). 
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V. KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU 
COVID-19 CỦA VPE500 

một số ngành dịch vụ phục vụ kinh doanh 
cũng có mức giảm lớn trong khi DN tư 
nhân lại tăng nhẹ. Với riêng ngành công 
nghiệp CBCT, các DN thuộc VPE500 duy 
trì tốc độ tăng lao động tương đương các 
năm trước, trong khi lao động của các DN 
tư nhân trong nước nói chung tăng rất 
nhẹ. Có thể cho rằng nền tảng đầu tư của 
các DN lớn tốt hơn, vì vậy khả năng ứng 
phó và duy trì sản xuất tốt hơn. Bên cạnh 
đó, rất nhiều VPE500 trong ngành CBCT 
là DN xuất khẩu, nên vẫn duy trì được 
tình hình SXKD tốt hơn so với DN tư nhân 
khác.

69. Một số DN VPE500 thuộc ngành dịch 
vụ được hưởng lợi từ đại dịch mở rộng 
quy mô và đạt được kết quả SXKD tốt 
hơn, bao gồm: Tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm22, Y tế, Kinh doanh BĐS, Giáo dục và 
đào tạo23. Ngành xây dựng trong VPE500 
chịu thiệt hại nhiều hơn, lao động bình 
quân mỗi DN giảm trung bình 318 lao 
động. Tuy nhiên cũng cần chú ý là các 
DN VPE500 cũng có mức bị tác động 
tiêu cực rất khác nhau. Ví dụ, lao động 

22 Có 6/7 DN thuộc nhóm này có tăng trưởng doanh 
thu thuần và 6 DN tăng tổng tài sản. Trong đó 
Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội tăng 
quy mô lao động, tổng tài sản và doanh thu thuần 
tới 118,8%; 33,5% và 77,1%.

23 1 trong 2 DN thuộc ngành Y tế và hoạt động trợ 
giúp xã hội là CTCP Vắc xin Việt Nam. Trong năm 
2020, đây là một trong số DN hưởng lợi từ đại 
dịch. Lao động năm 2020 tăng 35,1% và doanh 
thu thuần tăng 65,4%. DN còn lại là CTCP bệnh 
viện đa khoa quốc tế Vinmec có tổng tài sản tăng 
30,9%, trong khi lao động giảm 1,44% và doanh 
thu thuần giảm 12,6%.

66. Đại dịch COVID-19 xảy ra đầu năm 2020 
tác động mạnh tới hoạt động của DN. 
Hoạt động SXKD của DN gặp khó khăn do 
sự đứt gãy chuỗi cung ứng khiến nguồn 
cung nguyên liệu gián đoạn hoặc khan 
hiếm; thị trường đầu ra giảm mạnh, đặc 
biệt với các sản phẩm xuất khẩu khiến 
số DN rút lui khỏi thị trường tăng mạnh. 
Trong 9 tháng đầu năm 2020, cả nước 
có 78.306 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 
27,2% (yoy). Trong danh mục VPE500 
năm 2019, vào năm 2020, có 409 DN 
tồn tại trong danh mục, 91 DN đã phải 
nhường vị trí cho các DN khác.

67. Khảo sát về tác động của dịch COVID-19 
đến hoạt động SXKD của DN tháng 
9/2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy 
đại dịch tác động tiêu cực tới 83,9% DN 
được khảo sát. DN quy mô càng lớn chịu 
tác động càng nhiều. Trong nhóm DN lớn, 
87,8% tuyên bố chịu tác động tiêu cực 
của dịch bệnh; 47,8% tuyên bố giảm lao 
động và 63,5% tuyên bố giảm doanh thu 
9 tháng năm 2020. 

68. Phân tích số liệu cũng cho thấy, VPE500 
không có sức chống chịu tốt hơn DN tư 
nhân nói chung, thể hiện qua mức độ 
thay đổi lao động giữa hai năm 2020 và 
2019. Hai ngành chịu ảnh hưởng tiêu cực 
của đại dịch là Dịch vụ lưu trú và ăn uống; 
và Vui chơi giải trí có mức độ giảm lao 
động của DN thuộc VPE500 lớn hơn DN 
tư nhân (Bảng 7). Tương tự, DN VPE500 ở 
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trung bình ngành Bán buôn, bán lẻ và 
sửa chữa xe tăng, nhưng cũng có những 
DN bị thiệt hại nặng. Ví dụ, DN lớn nhất 
trong ngành Thông tin và truyền thông 
là Công ty TNHH phần mềm FPT giảm 
tới hơn 80%, lao động, tài sản và doanh 
thu thuần. Công ty TNHH hệ thống thông 

tin FPT cũng giảm lần lượt 52,8%; 22,6% 
và 49,6%. Ngược lại, 03 DN còn lại trong 
nhóm là CTCP Giải pháp thanh toán Việt 
Nam, Công ty TNHH phần mềm FPT Hà 
Nội và Công ty TNHH phần mềm FPT 
thành phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng 
về quy mô và doanh thu.

Bảng 7: Mức độ thay đổi quy mô lao động 2020/2019 (%)

DN nhà 
nước

DN FDI DN Tư 
nhân

VPE500 Chung

N-L-TS -5.17 1.21 2.86 4.24 0.14

Khai khoáng -10.53 2.46 3.42  -6.32

CN CBCT -3.01 -1.74 1.11 5.23 -1.17

Xây dựng -9.55 -3.76 1.52 -13.96 0.58

C.cấp nước, x.lý chất thải -0.15 -0.51 -0.73 1.12 -0.42

SX, P.phối điện, kh -12.65 5.09 1.29 2.01 -10.23

Dịch vụ kinh doanh -1.75 2.89 1.56 -15.78 1.51

Giáo dục & Đào tạo 12.48 -3.87 9.59 8.32 5.77

KD BĐS 3.26 -1.26 2.93 4.42 2.01

Lưu trú và ăn uống -9.38 -14.62 -4.45 -28.60 -14.70

T.chính, Ngân hàng, B.hiểm -3.42 12.14 6.22 12.58 9.85

T.mại, sửa chữa xe -0.85 7.26 4.99 5.64 4.51

T.tin, tr.thông -7.04 0.32 10.33 4.94 4.96

Vận tải, kho bãi -5.67 9.77 3.77 -0.62 4.07

Nghệ thuật, giải trí -0.59 -9.90 -2.94 -8.10 -5.38

Y tế -7.15 5.91 5.92 11.17 5.74

Tổng -5.25 -0.69 3.59 5.11 0.80

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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VI. CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN KẾT CỦA 
VPE500 
6.1. Về tình hình sử dụng công 
nghệ, máy móc

70.  Sử dụng phần điều tra chọn mẫu riêng về 
tình trạng công nghệ cho DN trong ngành 
công nghiệp CBCT cho thấy do tiềm lực 
về quy mô nhìn chung VPE500 có mức 
độ công nghệ hiện đại hơn các DN tư 
nhân khác thể hiện qua một số chỉ số về 
máy móc thiết bị (Bảng 8). Tuổi đời của 
máy móc thiết bị hiện đang sử dụng của 

VPE500 trẻ hơn so với DN tư nhân khác 
khoảng 1 năm. Đây không phải là con số 
quá lớn so với chênh lệch về tuổi đời của 
máy móc thiết bị của FDI và DN tư nhân 
nói chung là khoảng 6,8 năm. Tuy nhiên, 
nếu chia theo số năm sử dụng của máy 
móc thì thấy khoảng 40% máy móc thiết 
bị do VPE500 sử dụng có tuổi đời dưới 5 
năm, trong khi con số này của DN tư nhân 
là khoảng gần 37%. 

Bảng 8: Tình trạng máy móc thiết bị (% số doanh nghiệp)

Chỉ số VPE500 DN tư nhân

Số năm sử dụng đến 2018 (bình quân) 7.5 8.1

Thời gian mua

0-5 năm 39.7 36.6

6-10 năm 35.3 32.7

Trên 10 năm 25.0 30.7

Loại thiết bị

Dụng cụ cầm tay cơ học 1.5 1.1

Dụng cụ cầm tay sử dụng điện 1.5 5.5

Do người điều khiển 69.1 84.5

Do máy tính điều khiển 27.9 8.0

Nguồn gốc hình 
thành

Mua 96.1 96.9

DN khác cung cấp 2.0 1.8

Tự phát triển 1.6 1.2

Khác 0.3 0.1

Nguồn gốc mua

Trong nước 59.7 87.1

DN Việt Nam cùng ngành 4.5 11.0

DN Việt Nam khác ngành 40.3 65.1

DN FDI ở Việt Nam cùng ngành 3.0 5.3

DN FDI ở Việt Nam khác ngành 11.9 5.3

Nhập khẩu 40.3 12.9

DN cùng ngành 17.9 5.2

DN khác ngành 22.4 7.8

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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71. VPE500 vượt trội so với DN tư nhân về tỷ 
lệ máy móc tự điều khiển-- là một trong 
những chỉ số quan trọng về số hóa sản 
xuất. Có tới 28% số DN thuộc VPE500 có 
các trang thiết bị này trong khi chỉ số của 
DN tư nhân chỉ khoảng 8%. 

72. Số liệu điều tra cũng phản ánh khá đúng 
về thực tế hình thành máy móc, thiết bị 
công nghệ của khu vực tư nhân ở Việt 
Nam, đó là khả năng tự phát triển thông 
qua đầu tư R&D cực kỳ thấp. Chỉ khoảng 
hơn 1% số DN có nguồn gốc hình thành 
máy móc thiết bị là tự phát triển và điều 
này đúng cho cả VPE500 và DN tư nhân 
nói chung. Phần lớn máy móc thiết bị là 
từ chuyển giao (trên 96%), trong khi đó, 
với tiềm lực lớn hơn VPE500 có quan hệ 
chuyển giao từ FDI cao hơn gấp đôi so 
với DN tư nhân (11,9% so với 5,3%). Kết 
quả trên cho thấy cơ hội về số hóa, về khả 
năng tiếp cận máy móc và hưởng lợi từ 
FDI của VPE500 lớn hơn nhiều so với các 
DN tư nhân khác.

6.2. Liên kết với nhà cung cấp 
trong nước

73. Cơ cấu cung cấp đầu vào của VPE500 
và DN tư nhân trong nước khác cũng có 
sự khác biệt nhất định. Các DN tư nhân 
khác có phạm vi hẹp hơn, tập trung vào 
các nhà cung cấp trong tỉnh, trong vùng, 
trong khi đó VPE500 có phạm vi rộng hơn 
đáng kể, đặc biệt cần chú ý tỷ lệ DN có 
nhập khẩu cao hơn gấp gần 4 lần so với 
DN tư nhân khác (Bảng 9). 

Bảng 9: Tỷ trọng các nguồn cung cấp 
nguyên liệu cho doanh nghiệp

  VPE500 DN tư 
nhân 
khác

Cùng một tỉnh 25.3 45.3

Trong vùng 20.5 32.2

Ngoài vùng 16.4 12.2

Nhập khẩu 37.8 10.3

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

74. Về quan hệ khách hàng, VPE500 có số 
lượng khách hàng vượt trội so với DN tư 
nhân nói chung. DN tư nhân trong nước 
chiếm ưu thế trong số các khách hàng 
quan trọng nhất của hai nhóm, nhưng với 
VPE500 tỷ lệ doanh thu từ khách hàng DN 
tư nhân không tương xứng với tỷ trọng về 
số lượng. Trung bình khoảng 2/3 khách 
hàng của VPE500 là DN tư nhân trong 
nước, trong khi đối tượng khách hàng 
này chiếm 57,4% tổng số lượng khách 
hàng của nhóm không thuộc VPE500. 
Tuy nhiên, doanh thu trung bình từ DN 
tư nhân trong nước chỉ chiếm gần 45% 
doanh thu của VPE500, thấp hơn tỷ lệ 
hơn 60% doanh thu của DN tư nhân quy 
mô nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là DN tư 
nhân chiếm tỷ lệ lớn nhưng không phải là 
những khách hàng đem lại doanh thu lớn 
nhất cho VPE500. Khách hàng khác và DN 
FDI mới là các khách hàng tạo doanh thu 
cao nhất cho VPE500.
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6.3. Lan tỏa năng suất và 
lương của VPE500 tới doanh 
nghiệp trong nước

75. Để làm rõ hơn vai trò của VPE500 với 
các DN khác, phần này sẽ ước lượng tác 
động của lan tỏa về năng suất và lương 
của VPE500 với DN tư nhân trong nước 
khác24. Phương pháp đánh giá tác động 
lan tỏa của DN lớn với DN nhỏ hơn được 
thực hiện tương tự như phương pháp 
đánh giá tác động lan tỏa của DN FDI với 
DN trong nước như trong các nghiên cứu 
của Nguyen (2008), Le & Pomfret (2010), 
Tran (2011) và Huynh (2020). Tác động 
lan tỏa được đánh giá trên cả hai góc độ 
trong cùng ngành và liên ngành. Với góc 
độ liên ngành, DN được coi là hạ nguồn 
của VPE500 là DN có thể mua đầu vào 
từ VPE500 (khách hàng của VPE500). DN 
được coi là thượng nguồn của VPE500 là 
DN bán đầu vào cho VPE500 (nhà cung 
cấp của VPE500).

76. Về lý thuyết tác động lan tỏa về năng suất 
của VPE500 với các DN (cùng ngành hay 
liên ngành) do nhiều yếu tố: (i) Lan tỏa 
công nghệ do các DN tư nhân có thể sao 
chép công nghệ từ VPE500 với giả định 
rằng VPE500 có trình độ công nghệ cao 
hơn. Điều này giúp DN nhỏ nâng cấp công 
nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả 
hoạt động); (ii) Tác động từ dịch chuyển 
lao động (ví dụ lao động sau khi làm trong 
DN lớn có thể ra tự mở DN mới nhỏ hơn 
hoặc làm cho DN nhỏ hơn, vì vậy có thể 
mang theo bí quyết, kỹ năng, đặc biệt là kỹ 
năng quản lý sang nhóm nhỏ hơn; (iii) Tác 

24 Phần này cũng ước lượng lan tỏa về năng suất và 
lương của DN FDI tới VPE.

động của cạnh tranh, có thể tích cực hoặc 
tiêu cực, tích cực theo nghĩa áp lực cạnh 
tranh sẽ giúp DN nhỏ hơn tự đầu tư nâng 
cao năng suất. Tuy nhiên cũng có thể có 
tác động tiêu cực, nếu cạnh tranh về tiếp 
cận nguồn lực như vốn, lao động… hoặc 
thị trường. Đây còn gọi là tác động chèn 
lấn giữa DN lớn với DN nhỏ hơn. 

77. Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình ước 
lượng cho số liệu bảng giai đoạn 2016-
2019, gồm ước lượng tác động cố định 
(fixed effects) và tác động ngẫu nhiên 
(random effects) và lựa chọn mô hình 
thích hợp sử dụng kiểm định Hausman. 
Biến trễ của một số biến giải thích được 
sử dụng để hạn chế các sai lệch khi mô 
hình có yếu tố nội sinh tiềm ẩn25. Kết quả 
kiểm định Hausman cho mô hình ước 
lượng tác động lan tỏa năng suất và lan 
tỏa lương cho thấy mô hình tác động cố 
định là phù hợp hơn. 

78. Kết quả cho thấy VPE500 có hiệu ứng lan 
tỏa về năng suất tới DN còn lại. Tuy nhiên 
ảnh hướng có một số điểm đáng chú ý 
sau đây:

• Một là: VPE500 trong cùng ngành có tác 
động tiêu cực tới các DN tư nhân khác 
(Hình 7). Mức tiêu cực này có ý nghĩa 
thống kê và giá trị khá lớn. Cụ thể khi quy 
mô của khối VPE500 tăng khoảng 1% 
sẽ dẫn đến NSLD của DN tư nhân khác 
giảm đi 0,9%. Điều này phản ánh cạnh 
tranh giữa VPE500 và DN tư nhân trong 
nước khác trong cùng ngành là khá gay 
gắt. DN tư nhân có thể bị ảnh hưởng tiêu 
cực do cạnh tranh lao động, nguồn lực và 

25 Ví dụ biến doanh thu thuần, cường độ vốn.
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thị trường như đã phân tích ở trên. Thực 
tế cho thấy các DN lớn thường lấn át các 
DNVVV trong việc tiếp cận các nguồn lực 
hỗ trợ từ nhà nước, và trong nhiều năm 
qua các DN nhỏ ít tiếp cận được các hỗ 
trợ của Nhà nước26.

• Hai là: Các VPE500 có tác động tích cực 
tới các nhà cung cấp là DN tư nhân trong 
nước. Điều này là phù hợp với lý thuyết, 
do các DN nhỏ nếu trở thành nhà cung 
cấp cho DN lớn thì có thể có lợi về mặt 
năng suất (tăng thị trường, chuyển giao 
công nghệ, kỹ thuật…). Mức độ tác động 
này nhỏ hơn so với việc cả DN tư nhân và 
VPE500 cùng ngành (0,6%).

• Ba là: Các VPE500 có tác động tiêu cực 
về năng suất tới các các khách hàng là 
DN tư nhân, mặc dù mức tác động thấp, 
chỉ khoảng -0,3%. Điều này có thể do số 
lượng DN tư nhân trong nước là rất lớn 
và tác động của VPE500 tới nhóm khách 
hàng này không lớn, trong khi DN tư 
nhân trong nước vẫn chịu tác động âm 
về mặt tiếp cận nguồn lực. Cần chú ý là 
phiếu thông tin về sử dụng công nghệ 
trong DN năm 2018 cho thấy khách 
hàng là DN tư nhân trong nước chiếm 
2/3 số lượng khách hàng quan trọng 
của VPE500, nhưng chỉ mang lại 44,9% 
doanh thu. Trong khi đó, với DN không 
phải là VPE500, DN tư nhân trong nước 
chiếm 57,4% khách hàng quan trọng và 
tạo ra 60,3% doanh thu. Chỉ có 8,9% DN 
tư nhân trong nước không thuộc VPE500 
nhận được chuyển giao công nghệ từ nhà 

26 Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/tranh-
viec-doanh-nghiep-lon-lan-at-doanh-nghiep-
nho-521090.ldo

cung cấp trong nước27 kèm hợp đồng dài 
hạn. Theo Crespo & Fontoura (2007), nếu 
DN tư nhân trong nước không đủ năng 
lực hưởng lợi từ việc tăng chất lượng sản 
phẩm của nhà cung cấp thì họ phải chịu 
chi phí cao hơn và do đó khó có thể tăng 
năng suất.

79. Bốn là: So sánh giữa tác động của VPE500 
tới DN tư nhân khác và giữa các DN FDI tới 
DN tư nhân có sự khác biệt đáng kể. Cụ 
thể tác động tiêu cực của cạnh tranh do 
FDI tạo ra nhỏ hơn khoảng 3 lần (-0,29% 
so với -0,94%). Điều này có thể do FDI chủ 
yếu là xuất khẩu nên ít có tác động cạnh 
tranh trực tiếp. Tác động tích cực trong 
trường hợp DN tư nhân là nhà cung cấp 
của VPE500 và FDI khá rõ ràng và tác 
động tích cực VPE500 cao hơn đáng kể 
khoảng 0,1 điểm %. 

27 Bảng hỏi chỉ hỏi “Phần lớn các hợp đồng có bao 
gồm chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp trong 
nước cho DN không?” nhưng không tách bạch loại 
hình sở hữu hay quy mô của nhà cung cấp trong 
nước. Tỷ lệ DN ngoài VPE500 nhận được chuyển 
giao công nghệ (CGCN) từ nhà cung cấp trong 
nước nói chung chung 8,9% cho thấy nhìn chung 
việc CGCN cho DN tư nhân trong nước không phải 
là VPE500 còn hạn chế. Trong các dạng CGCN, 
27,3% DN không phải là VPE500 nhận được công 
nghệ từ DN ngoài tập đoàn, thấp hơn tỷ lệ 41,2% 
của VPE500.
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Hình 7: Tác động năng suất của VPE500 và FDI tới doanh nghiệp tư nhân
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80. Về tác động tới lương: Khác với tác động 
lan tỏa về năng suất tương đối phức tạp 
và qua nhiều kênh khác nhau (công nghệ, 
cạnh tranh thị trường, quan hệ sản xuất, 
nguồn lực…) và có ảnh hưởng dài hạn, 
ảnh hưởng về lương tương đối ngắn hạn 
và trực tiếp do tương tác trên thị trường 
lao động. DN lớn có thể ảnh hưởng tới 
mức lương và tốc độ tăng lương của DN 
nhỏ thông qua cạnh tranh thu hút lao 
động do hữu hạn trong cung lao động, 
đặc biệt với lao động có kỹ năng. Mặc dù 
mức lương của cả DN lớn và DN nhỏ đều 
bị ảnh hưởng bởi quan hệ cung cầu trên 
thị trường, trong nhiều trường hợp DN 
lớn có nhiều khả năng quyết định hoặc 
điều chỉnh mức lương dễ hơn DN nhỏ. 
Cũng chính vì thị phần lớn, các biến động 
về quy mô DN hoặc lương của DN lớn 

thay đổi có thể sẽ kéo theo thay đổi về 
lương ở DN nhỏ. Nhóm nghiên cứu kiểm 
định điều này thông qua mô hình được 
xác định tương tự như trường hợp về lan 
tỏa năng suất, trong đó biến phụ thuộc 
là mức lương, hoặc tốc độ tăng lương của 
các DN nhỏ, và biến độc lập là sự hiện 
diện của DN lớn trong thị trường, được 
phản ánh qua thị phần (tỷ trọng doanh 
thu của VPE500 trong ngành với trọng số 
là tỷ lệ lao động). Kết quả cho thấy, nhìn 
chung VPE500 có ảnh hưởng tới mức 
lương, tuy nhiên không đáng kể. Thị phần 
của VPE500 tăng 1% sẽ dẫn đến mức 
lương của DN tư nhân khác tăng 0,15%. 
Mức tác động của FDI là khoảng 0,04%. 
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KẾT LUẬN VÀ  
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

của DN thường có tính ngắn hạn, nhỏ 
lẻ mà không có tính chiến lược dài hạn. 
Trở ngại chủ quan là DN tư nhân trong 
nước hầu hết có quy mô nhỏ, quản trị yếu 
kém, công nghệ thấp, thiếu các nguồn lực 
cho đầu tư SXKD, chưa tham gia sâu vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu và còn hạn chế 
về ĐMST30.

82. Với mục tiêu đánh giá hoạt động, vai trò và 
sự liên kết của nhóm VPE500 với khu vực 
kinh tế tư nhân trong nước, là cơ sở cho 
quản lý nhà nước, xây dựng chính sách 
phát triển kinh tế tư nhân, chuyên đề này 
xác định, đánh giá hoạt động, đóng góp 
và vai trò của 500 DN tư nhân lớn nhất 
trong giai đoạn 2016-2019. Nhóm DN tư 
nhân lớn nhất, xác định theo lao động, 
tổng tài sản và doanh thu thuần, đóng 
vai trò quan trọng trong giải quyết việc 
làm, nguồn vốn, tạo doanh thu của khối 
DN tư nhân trong nước. Trong giai đoạn 
2016-2019, đóng góp của nhóm VPE500 
thể hiện ở tỷ trọng lao động, nguồn vốn, 
doanh thu thuần và nộp ngân sách của 
DN tư nhân trong nước có xu hướng tăng. 
Trung bình giai đoạn 2016-2019, VPE500 
chiếm 0,089% tổng số DN tư nhân trong 
nước; đóng góp về lao động, tổng tài sản, 
doanh thu thuần và nộp ngân sách của 
khối DN tư nhân trong nước lần lượt là 

30 Nguồn: https://moit.gov.vn/tin-tuc/bao-chi-voi-
nguoi-dan/noi-buon-thieu-vang-doi-ngu-doanh-
nghiep-tu-nhan-lon.html

81. Tuy có vai trò to lớn, khối DN tư nhân 
trong nước của Việt Nam chưa trở thành 
lực lượng hùng mạnh như kỳ vọng, các 
DN tư nhân lớn chưa đạt được tầm cỡ 
thế giới. Một số DN tư nhân lớn đã xuất 
hiện28 nhưng số lượng chưa nhiều và các 
thương hiệu Việt Nam vẫn có giá trị thấp 
hơn các thương hiệu của nhiều quốc gia 
Đông Nam Á. DN tư nhân quy mô nhỏ 
và vừa gặp phải nhiều trở ngại (cả khách 
quan và chủ quan) trong quá trình phát 
triển. Do vậy, số lượng DN tư nhân trong 
nước từ quy mô nhỏ vươn lên quy mô 
vừa, từ quy mô vừa vươn lên quy mô lớn 
khá ít ỏi. Tốc độ chuyển dịch quy mô khá 
chậm, nhiều DN phải mất 10-20 năm 
phát triển thành quy mô vừa29. Theo các 
chuyên gia, trở ngại khách quan ngăn cản 
DN tăng trưởng quy mô là: (i) Môi trường 
kinh doanh vẫn thiếu thuận lợi, vẫn còn 
tình trạng phân biệt đối xử giữa DN tư 
nhân trong nước với DN FDI và DN nhà 
nước; (ii) DN tư nhân gặp khó khăn trong 
tiếp cận đất đai, vốn, thị trường, khách 
hàng và các bất lợi về thuế, hải quan; (iii) 
Rủi ro về thay đổi chính sách và pháp luật 
kinh doanh khiến việc đầu tư kinh doanh 

28 Bảy tập đoàn Việt Nam nằm trong nhóm 200 DN 
trên 1 tỷ USD ở châu Á là Tập đoàn Masan, Thế 
Giới Di Động, Sabeco, CTCP Hàng không Vietjet, 
Vinamilk, Techcombank, Vingroup. Tham khảo 
tại: https://www.forbes.com/asia-over-billion/
list/#tab:overall 

29 Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/vi-sao-doanh-
nghiep-tu-nhan-nho-va-vua-van-cham-
lon-813413.vov
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10,4%; 13,0%; và 15,8%31. Điều đó thể 
hiện vai trò quan trọng và ngày càng tăng 
của các DN tư nhân lớn.

83. Kết quả phân tích trong báo cáo này cho 
thấy giống như các DN tư nhân khác, 
VPE500 tập trung khá đông ở các vùng có 
động lực kinh tế cũng như mật độ DN cao, 
thuận tiện về hạ tầng và điều kiện SXKD 
khác. Tuy nhiên, trong thực tế cũng cho 
thấy có một số lượng khá lớn DN VPE500 
hình thành dựa trên các nguồn lực địa 
phương. Mặc dù vậy, phạm vi hoạt động 
của VPE500 là khá rộng khắp cả nước. 
Biến động của VPE500 giữa các năm là 
khá lớn. Chỉ khoảng hơn 50% VPE500 tồn 
tại liên tục trong vòng 5 năm liền, tỷ lệ 
bị mất đi giữa các năm khoảng 20% khá 
cao so với một số nước, cho thấy sự biến 
động nhanh của thị trường ở Việt Nam 
cũng như tính thiếu bền vững của các DN 
lớn ở Việt Nam.

84. Mặc dù chiếm số lượng nhỏ DN, VPE500 
chiếm tỷ trọng khá lớn về vốn, tài sản, 
và doanh thu trong tổng khu vực DN tư 
nhân ở Việt Nam, điều này cho thấy mức 
độ tập trung thị trường là tương đối lớn. 
Kết quả phân tích cũng cho thấy mặc dù 
năng suất của VPE500 chưa thật sự vượt 
trội so với các DN tư nhân trong nước 
khác trong nền kinh tế, VPE500 có tiềm 
năng hơn trong tăng năng suất, thể hiện 
ở trình độ máy móc công nghệ có sự vượt 
trội đáng kể, trên các góc độ tuổi đời công 
nghệ, nguồn gốc hình thành.

31 Bình quân giai đoạn 2016-2019, khu vực DN tư 
nhân trong nước chiếm 60,5% tổng số lao động; 
chiếm 56,3% tổng tài sản; chiếm 56,8% doanh thu 
thuần của khu vực DN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
2020).

85. Các VPE500 có NSLĐ cao hơn DN tư nhân 
nói chung và có vai trò dẫn dắt, kết nối và tạo 
ảnh hưởng trên thị trường. Nhóm VPE500 
lớn có NSLĐ cao hơn, trả lương cao hơn và 
tỷ lệ tham gia thương mại quốc tế lớn hơn 
rõ rệt so với DN tư nhân trong nước nói 
chung. DN lớn có tác động lan tỏa tới nền 
kinh tế qua nhiều kênh khác nhau. Các DN 
này có nhiều khả năng ĐMST, tạo lan tỏa 
tích cực về tri thức thông qua kết tụ và liên 
kết ngược và liên kết xuôi trong chuỗi cung 
ứng. DN lớn có đủ nguồn lực để đào tạo 
nhân lực, tạo tác động lan tỏa tích cực về 
tri thức với DN khác khi lao động di chuyển 
giữa các DN. Kết quả phân tích định lượng 
cho thấy tác động lan tỏa tích cực về năng 
suất và cũng như tác động dương về lương 
tới các DN tư nhân trong nước khác. Tuy 
nhiên, bên cạnh tác động tích cực, VPE500 
có thể tạo ra tác động chèn ép nhất định 
với DN tư nhân trong nước. 

86. Kết quả tính toán cũng cho thấy đóng 
góp to lớn và vai trò dẫn dắt của nhóm 
VPE500 trong nước lớn nhất tới khối DN tư 
nhân trong nước. Tuy nhiên, liên kết giữa 
VPE500 với các DN khác còn hạn chế. Tỷ 
trọng máy móc thiết bị mà VPE500 mua 
của DN tư nhân cao hơn tỷ lệ tương ứng 
của DN không phải là VPE500, nhưng số 
lượng nhà cung cấp nguyên vật liệu là DN 
tư nhân trong nước ký hợp đồng dài hạn 
với VPE500 thấp hơn hẳn số lượng ký hợp 
đồng với DN tư nhân quy mô nhỏ hơn. 

87. Cần làm rõ vai trò của DN tư nhân lớn 
trong chiến lược phát triển DN của quốc 
gia. Vai trò của DN lớn là đặc biệt quan 
trọng trong lịch sử phát triển của các quốc 
gia khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài 
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Loan… Với Việt Nam, khu vực DN tư nhân 
vẫn chưa bền vững, ngay cả với những 
DN lớn nhất như VPE500. Những DN này, 
cho tới nay mới chỉ thể hiện là cấu trúc 
các ngành có sự tập trung cao, trong đó 
doanh thu, lao động, tài sản tập trung 
trong một nhóm nhỏ các DN, đồng nghĩa 
với việc các DN tư nhân còn lại phân bố 
phát triển rất tản mạn. Điều này đặt câu 
hỏi rất quan trọng với chiến lược phát 
triển DN tư nhân trong thời gian tới trong 
bối cảnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước 
là hạn hẹp. 

88. Mặc dù một số chính sách, quy định hiện 
hành trong tiếp cận ưu đãi đầu tư, tham 
gia thị trường, cung ứng hàng hóa dịch vụ 
qua đấu thầu… đang tạo ra những ưu thế 
gián tiếp cho DN lớn (xem thêm phần Phụ 
lục), những quy định đó có thể được hiểu 
là các rào cản về quy mô đặt ra với các DN 
nhỏ, hơn là những chính sách cụ thể nhằm 
phát triển các DN lớn ở Việt Nam. 

89. Các cải cách hiện nay là đáng ghi nhận, 
tuy nhiên, việc cải thiện môi trường kinh 
doanh đang hướng nhiều hơn vào khía 
cạnh gia nhập thị trường hơn là giúp DN 
tăng trưởng nhanh và phát triển về quy 
mô cũng như chiều sâu. Trong thời gian 
tới, Việt Nam cần đặc biệt chú ý về môi 
trường kinh doanh đối với các DN đang 
hoạt động, tạo sân chơi bình đẳng và 
tăng cường cạnh tranh32 đặc biệt là các 
chính sách nhằm giúp DN cải thiện năng 

32 Trong phỏng vấn mới đây của Trung tâm Thông tin 
và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, khi được hỏi về 
khuyến nghị chính sách để DN lớn mạnh, một số 
DN cho rằng chỉ cần tạo sân chơi bình đẳng để DN 
tư nhân trong nước cạnh tranh sòng phẳng với DN 
nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

lực cạnh tranh và đạt được lợi thế theo 
quy mô. 

90. Bên cạnh đó, tăng cường liên kết giữa khu 
vực FDI và khu vực trong nước cần đặc 
biệt chú ý tới các DN tư nhân trong nước 
lớn. Đây là nhóm DN có năng lực và nhiều 
tiềm năng hơn trong tiếp cận DN FDI cả 
trên góc độ chuyển giao công nghệ cũng 
như tham gia vào chuỗi giá trị mà FDI ở 
Việt Nam đang có. 

91. Kết quả phân tích chỉ ra liên kết giữa DN 
tư nhân lớn và DN tư nhân nhỏ ở Việt 
Nam không nhiều. Đây là điểm đặc biệt 
chú ý trong thiết kế các chương trình hỗ 
trợ DN ở Việt Nam. Thực tế yếu kém trong 
thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV 
ở Việt Nam cho thấy cách tiếp cận hỗ trợ 
DNNVV cần có thay đổi căn bản. Kinh 
nghiệm quốc tế cũng chỉ ra việc hỗ trợ 
nếu được xây dựng dựa trên các hệ sinh 
thái mà DN lớn tạo ra sẽ có hiệu quả và 
thiết thực hơn. Nói cách khác, hỗ trợ của 
Nhà nước cho DN nhỏ, có thể bắt đầu 
bằng việc hỗ trợ các DN lớn hình thành 
các hệ sinh thái, mối liên kết với DN nhỏ. 

92. Ngoài ra, cần thiết xây dựng chính sách 
riêng cho các DN lớn có khả năng chấp 
nhận rủi ro, có khả năng quản lý, dẫn dắt 
thị trường và đầu tư cho nghiên cứu các 
công nghệ mới trở thành người “dẫn đầu” 
trong “sân chơi chung”. Với các DN này, 
cần có quy định liên kết với DNNVV (trong 
cùng ngành và khác ngành), dẫn dắt DN 
nhỏ hơn cùng phát triển.
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PHỤC LỤC 1: MÔ HÌNH SỬ DỤNG 
ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Mô hình

Nhóm nghiên cứu nhận thấy DN tư nhân 
trong nước nói chung bên cạnh vai trò là nhà 
cung cấp và khách hàng của VPE500, còn là 
nhà cung cấp và khách hàng của DN FDI. Để 
đảm bảo kết quả ước lượng là vững và mô 
hình không gặp các lỗi khi bỏ sót biến, mô 
hình ước lượng bao gồm cả tác động lan tỏa 
của DN FDI. Theo đó, mô hình ước lượng tác 
động lan tỏa về năng suất lao động từ nhóm 
500 DN tư nhân lớn tới các DN tư nhân trong 
nước còn lại có dạng như sau:

lnLPijt = β0 + β1lnLPijt-1 + VPE500A + 
FDIB + XГ + 0i + Ri + εijt

 Với: lnLPijt là năng suất lao động (dưới dạng 
logarith) của DN i, ngành j, năm t. Vecto 
VPE500A thể hiện tác động lan tỏa của 
VPE500, được đo bằng: HZ VPE500

jt  là liên kết 
ngang của nhóm VPE500 và DN tư nhân 
trong nước quy mô nhỏ hơn của ngành j 
vào năm t; BW VPE500

jt  là tác động ngược (từ 
VPE500 tới các nhà cung cấp đầu vào trung 
gian); FW VPE500

jt  là tác động xuôi (từ VPE500 
tới khách hàng mua sản phẩm). Vecto FDI 
thể hiện tác động lan tỏa của DN FDI, được 
đo bằng: HZ FDI

jt  là liên kết ngang của DN FDI 
và DN tư nhân trong nước không thuộc 
VPE500 của ngành j vào năm t; BW FDI

jt  là tác 
động ngược (từ DN FDI tới các nhà cung cấp 
đầu vào trung gian); FW FDI

jt  là tác động xuôi 
(từ DN FDI tới khách hàng mua sản phẩm). 

Ngành j là ngành VSIC 2 chữ số. Giá trị HZjt, 
BWjt, FWjt càng cao thể hiện mức độ liên kết 
càng cao. Chỉ số BWjt càng cao thể hiện mức 
độ cung cấp đầu vào của DNVVN cho DN lớn 
càng cao và sự hiện diện của DN lớn trong 
một ngành thúc đẩy sản xuất đầu vào của các 
DNVVN trong ngành khác. Chỉ số FWjt càng 
cao thể hiện mức độ cung cấp đầu vào của 
DN lớn cho DNVVN càng cao và sự hiện diện 
của DN lớn trong một ngành đảm bảo đầu 
vào cho DNVVN của ngành khác. Vectơ X thể 
hiện số biến đặc điểm của DN gồm: cường độ 
vốn; chất lượng nhân lực của DN; thương mại 
quốc tế (xuất khẩu và nhập khẩu) của DN33. 
0i và Ri là tác động cố định về loại hình DN và 
vùng. εijt là nhiễu ngẫu nhiên.

Mô hình ước lượng tác động lan tỏa về tiền 
lương từ nhóm 500 DN tư nhân lớn tới các DN 
tư nhân trong nước còn lại có dạng như sau:

lnWageijt = β0 + β1lnWageijt-1 + 
β2HZjt + β3BWjt + β4FWjt + β5HERFjt + 

XГ + 0i + Ri + εijt

Với: lnWageijt là lương bình quân một lao 
động (dưới dạng logarith) của DN i, ngành j, 
năm t. Tác động lan tỏa được đo bằng: HZjt 
là liên kết xuôi của ngành j vào năm t; BWjt là 
tác động ngược (từ VPE500 tới các nhà cung 
cấp đầu vào trung gian); FWjt là tác động xuôi 
(từ VPE500 tới khách hàng mua sản phẩm). 
HERFjt là mức độ tập trung của thị trường với 

33 Các biến NSLĐ, lương bình quân, tài sản cố định 
(để tính cường độ vốn), doanh thu thuần được loại 
trừ yếu tố giá bằng cách chia cho giảm phát GDP 
theo ngành cấp 2.
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ngành j vào năm t. Ngành j là ngành VSIC 2 
chữ số. Vectơ X thể hiện số biến đặc điểm 
của DN gồm: quy mô lao động của DN, cường 
độ vốn, doanh thu thuần, thị phần, chất lượng 

nhân lực của DN, hoạt động thương mại quốc 
tế (xuất khẩu và nhập khẩu) của DN. 0ivà Ri là 
tác động cố định loại hình DN và vùng. εijt là 
nhiễu ngẫu nhiên.

Bảng A1: Danh sách biến số sử dụng trong mô hình ước lượng

Ký hiệu Biến số

lnLP Năng suất lao động (logarith)

lnWage Lương bình quân 1 lao động/năm (logarith)

lnKL Cường độ vốn (logarith)

lnLD Quy mô lao động (logarith)

lnDTT Doanh thu thuần (logarith)

HC Chất lượng lao động thể hiện bằng chênh lệch tiền lương bình quân của lao động 
DN i ngành j với tiền lương trung bình của ngành j

HZ_top500 Liên kết ngang (liên kết nội ngành) của VPE500 với DN tư nhân trong ngành j năm 
t. Ngành j là ngành VSIC 2018 cấp 2. HZ_top500 được xác định theo cách tính của 
Aitken & Harrison (1999).

HZ_top500jt = Σi

Σijt LDijt

K_share top500
ijt LDijt*

Với K_share top500
ijt  là tỷ trọng vốn trung bình của VPE500 trong ngành j vào năm t. 

LDijt là lao động của DN VPE500.

BW_top500 Liên kết ngược từ VPE500 với nhà cung cấp là DN tư nhân trong nước 

BW_top500jt = Σ k≠j akjt HZ_top500kt

FW_top500 Liên kết xuôi từ VPE500 với khách hàng là DN tư nhân trong nước 

FW_top500jt = Σ h≠j bhjt HZ_top500ht

Với bhjt là tỷ lệ đầu vào của ngành h được cung cấp bởi ngành j vào năm t; akjt là tỷ 
lệ đầu ra của ngành k cung cấp cho ngành j vào năm t, dựa trên bảng I/O.

HZ_FDI Liên kết ngang của DN FDI với DN trong nước ngành j năm t. Tương tự HZ_top500, 
HZ_FIE được xác định theo cách tính của Aitken & Harrison (1999).

 
HZ_FDIjt = Σi

Σijt LDijt

K_share FDI
ijt LDijt*

BW_FDI Liên kết ngược từ DN FDI với nhà cung cấp trong nước 
BW_FDIjt = Σ k≠j akjt HZ_FDIkt
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Ký hiệu Biến số

FW_FDI Liên kết xuôi từ DN FDI với khách hàng là DN trong nước

 FW_top500jt = Σ h≠j bhjt HZ_top500ht

Với bhjt là tỷ lệ đầu vào của ngành h được cung cấp bởi ngành j vào năm t; akjt là tỷ 
lệ đầu ra của ngành k cung cấp cho ngành j vào năm t, dựa trên bảng I/O.

Bảng A2: Thống kê mô tả các biến số

  Obs Mean S.D. Min Max

NSLĐ (logarith) 1,513,741 4.749 0.682 2.583 8.524

NSLĐ (logarith, trễ) 845,658 4.728 0.681 2.585 8.524

Lương bình quân (logarith) 1,513,741 4.035 0.309 1.717 7.450

Lương bình quân (logarith, 
trễ) 845,658 4.024 0.316 1.807 7.450

Lao động (logarith) 1,513,741 1.987 1.098 0.693 10.056

Cường độ vốn (logarith) 1,505,046 2.946 2.092 -9.847 16.197

Doanh thu thuần (logarith) 1,488,512 7.694 2.097 -5.186 18.145

Vốn con người 1,513,741 -0.021 0.182 -2.270 3.276

Liên kết ngang của VPE500 1,321,993 0.025 0.042 0.000 0.874

Liên kết dọc của VPE500 1,513,741 0.253 0.175 0.000 0.763

Liên kết xuôi của VPE500 1,513,741 0.152 0.128 0.000 0.634

Liên kết ngang của FIEs 1,503,859 0.042 0.109 0.000 0.958

Liên kết dọc của FIEs 1,513,741 0.411 0.320 0.001 1.423

Liên kết xuôi của FIEs 1,513,741 0.262 0.229 0.000 0.862

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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Bảng A3: Tác động lan tỏa về năng suất và lương của VPE500

 
Năng suất lao động (logarith) Lương bình quân (logarith)

[1] [2] [1] [2]
NSLĐ (logarith, trễ) 0.032*** 0.03***    
  (0.001) (0.001)    
Lương bình quân (logarith, trễ)     0.03*** 0.03***
      (0.001) (0.001)
Vốn con người 0.63*** 0.63*** 0.90*** 0.90***
  (0.04) (0.005) (0.001) (0.002)
Lao động (logarith) 0.012*** 0.01***
  (0.002) (0.00)
Cường độ vốn (logarith, trễ) 0.001** 0.001** -0.001*** -0.00***
  (0.000) (0.001) (0.001) (0.00)
Doanh thu thuần (logarith, trễ) -0.006*** -0.00***
  (0.001) (0.00)
Cùng ngành với VPE500 -0.90*** -0.94*** -0.50*** -0.52***
  (0.01) (0.02) 0.006 0.00
Thượng nguồn của VPE500 0.66*** 0.67*** 0.23*** 0.24***
  (0.01) (0.011) 0.00 0.001
Hạ nguồn của VPE500 -0.33*** -0.32*** -0.07*** -0.05***
  (0.03) (0.03) 0.01 0.01
Cùng ngành với FDI -0.29*** -0.29*** 0.45*** 0.45***
  (0.007) (0.008) (0.002) (0.002)
Thượng nguồn của FDI -0.63*** -0.64*** -0.24*** -0.24***
  (0.006) (0.0073) (0.002) (0.002)
Hạ nguồn của FDI 0.53*** 0.53*** -0.11*** -0.12***
  (0.018) (0.01) (0.0058) (0.006)
Cùng ngành với VPE500 (trễ)   -0.03   -0.06***
    (0.01)   (0.006)
Thượng nguồn của VPE500 (trễ)   -0.05***   0.001
    (0.01)   (0.003)
Hạ nguồn của VPE500 (trễ)   -0.05   0.025* 
    (0.03)   (0.01)
Cùng ngành với FDI   0.014*   -0.01***
    (0.007)   (0.002)
Thượng nguồn của FDI (trễ)   0.02***   0.002
    (0.007)   (0.002)
Hạ nguồn của FDI (trễ)   0.016   -0.011
    (0.018)   (0.006)
Cons 4.20*** 4.21*** 3.84*** 3.82***
  (0.0095) (0.0101) (0.0041) (0.004)
Loại hình DN Có Có Có Có
Vùng Có Có Có Có
Số quan sát 725465 637641 725465 637641
Prob 0.000 0.000 0.000 0.000

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu
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PHỤ LỤC 2: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH 
SÁCH VỚI DOANH NGHIỆP LỚN Ở 
VIỆT NAM

Rà soát sơ bộ từ chủ trương cho đến các cơ 
chế, chính sách, Việt Nam không có sự phân 
biệt đối xử rõ ràng với DN theo quy mô. Hiến 
pháp sửa đổi năm 2013 quy định các thành 
phần kinh tế đều có quyền hợp tác và cạnh 
tranh bình đẳng. Luật DN năm 2014 và sửa đổi 
2019 đều quy định Nhà nước bảo đảm bình 
đẳng trước pháp luật của các DN không phân 
biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. 
Các cơ chế, chính sách sau đó đều nhất quán 
theo chủ trương đảm bảo cạnh tranh bình 
đẳng đối với tất cả các DN. Đối với khu vực kinh 
tế tư nhân, nhiều cơ chế, chính sách đã được 
ban hành để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khu 
vực kinh tế này, đặc biệt là DNNVV (Luật Hỗ trợ 
DNNVV 2017 và nhiều chính sách liên quan). 
Mặc dù không có văn bản nào quy định ưu 
tiên các DN lớn, với một số lợi thế, việc tiếp cận 
các nguồn lực của DN lớn là dễ dàng hơn như 
tiếp cận đất đai, cơ hội về đầu tư, ưu đãi về tài 
chính, cơ hội cung ứng hàng hoá, dịch vụ. 

Tiếp cận đất đai

Luật Đất đai năm 2013 và nhiều văn bản 
khác34 đã tạo ra cơ sở pháp lý cho các DN 
nói chung tiếp cận đất đai bình đẳng để tạo 
mặt bằng SXKD. Quy định pháp luật về đất 
đai đảm bảo bình đẳng trong giao đất, cho 
thuê đất cho các DN sử dụng đất, thông qua 
đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất 
do cơ quan, tổ chức được giao quản lý, đất 
đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Mặc 
dù vậy, các DN lớn, có nguồn lực về tài chính 
mạnh, có lợi thế hơn trong đấu giá. Trên thực 
tế, một số địa phương vẫn thực hiện cơ chế 
giao đất trực tiếp cho các nhà đầu tư được 
chỉ định, một số địa phương lại thực hiện cơ 
chế đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa 
chọn nhà đầu tư, dẫn đến tình trạng một số 
DN nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất 
đai, trong khi một số DN lớn có nguồn lực tài 
chính mạnh tiếp cận dễ dàng hơn.

34 Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Luật Đấu giá tài 
sản 2016; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
số 48/2010/QH12; Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; 
Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 35/2017/
NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; Nghị 
định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 
phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 53/2011/
NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
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Ưu đãi hướng đến DN lớn: Ưu đãi về tiền thuê 
đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế (KKT), 
khu công nghệ cao (KCNC) theo tinh thần 
của Nghị định 35/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, 
quỹ đất dành cho phát triển KKT, KCNC rất 
hạn hẹp, lại ưu tiên đối với các DN phát triển 
công nghệ cao, sản xuất dược phẩm hay chế 
biến thủy, hải sản… với quy mô lớn, thường 
yêu cầu diện tích thuê đất lớn và sẵn sàng trả 
giá thuê cao. Vì thế, DN nhỏ khó tiếp cận đất 
trong khu vực này. 

Tuy nhiên cũng có những quy định đang 
hạn chế việc phát triển của các DN quy mô 
lớn, ví dụ trong tập trung, tích tụ đất đai cho 
DN nông nghiệp. Luật Đất Đai 2013 hạn chế 
DN được nhận chuyển nhượng đất nông 
nghiệp, quy định về hạn mức nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp còn 
thấp (không quá 10 lần hạn mức được giao) 
(Điều 130 Luật Đất đai 2013), VEP trong nước 
không được giao đất có thu tiền sử dụng 
đất nông nghiệp, chỉ được thuê đất sử dụng 
nông nghiệp (Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 
2013), trong khi đất nông nghiệp được giao 
ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân chia 
trước đây lại khá mạnh mún. Các DN đầu tư 
tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 
muốn tiếp cận đất phải tiến hành thoả thuận 
với rất nhiều chủ sử dụng đất, đây là vướng 
mắc, khó khăn trong tập trung, tích tụ đất đai 
cho tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Để thu hút DN tập trung, tích tụ đất đai 
và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018, quy định 
nhiều cơ chế ưu đãi liên quan đến chính sách 

miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ tập trung đất 
đai, đặc biệt là hỗ trợ một phần tiền thuê đất 
trong trường hợp DN áp dụng phương thức 
tập trung đất đai thông qua thuê đất trực tiếp 
của người sử dụng đất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng 
đối với trường hợp nhận góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất để xây dựng vùng nguyên liệu… 
Song cơ chế chính sách thúc đẩy tập trung 
đất đai theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP hầu 
như chưa được triển khai ở các địa phương35 .

Cơ hội đầu tư 

Quy định về đầu tư hiện nay đã khá đầy đủ, 
thể hiện trong một loạt các văn bản luật và 
dưới luật36. Tổng quan các văn bản này về 
đầu tư cho thấy về cơ bản các ưu đãi đầu tư 
hướng đến nhiều đối tượng, bao gồm cả DN 

35 Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến đầu năm 
2020, chỉ có 20/63 tỉnh, thành phố đã ban hành 
chính sách đặc thù của địa phương về hỗ trợ DN; 
chưa có tỉnh, thành phố nào ban hành cơ chế thúc 
đẩy tập trung đất đai (không tính các cơ chế thí 
điểm cũ); có 03/63 tỉnh ban quyết định chủ trương 
đầu tư về danh mục khuyến khích đầu tư; 05/63 
tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực cấp tỉnh và 04/63 tỉnh ban hành định mức 
hỗ trợ chi tiết. Qua đánh giá thực hiện Nghị định 
số 57/2018/NĐ-CP, cho thấy, nguồn lực tổ chức 
thực hiện còn hạn chế, những nội dung quan 
trọng và cốt yếu chưa cập nhập với thực tế, do vậy, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao và đã xây dựng 
Dự thảo Nghị định hỗ trợ phát triển DN đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP.

36 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; 
Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư; Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định 
về ưu đãi đầu tư đặc biệt; Nghị định 68/2017/NĐ-
CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị 
định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công 
nghiệp và khu kinh tế; Nghị định 111/2015/NĐ-CP 
về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị quyết số 41/
NQ-CP ngày 26/5/2016 về Chính sách ưu đãi thuế 
thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin tại Việt Nam
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lớn và DNNVV. Ví dụ: Dự án đầu tư quy mô 
lớn được hưởng ưu đãi theo điểm c khoản 
2 Điều 15 của Luật Đầu tư, có quy mô vốn 
đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải 
ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 
3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí 
sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ 
đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 
3 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng 
trên 3.000 lao động (Khoản 3 Điều 19 Nghị 
định 31/NĐ-CP). Chuỗi phân phối sản phẩm 
của DNVVN được hưởng ưu đãi đầu tư theo 
quy định tại điểm g khoản 2 Điều 15 Luật Đầu 
tư là mạng lưới các trung gian thực hiện phân 
phối sản phẩm của DNNVV đến người tiêu 
dùng và đáp ứng các điều kiện sau: Có ít nhất 
80% số DN tham gia là DNNVV; Có ít nhất 10 
địa điểm phân phối hàng hoá đến người tiêu 
dùng; Tối thiểu 50% doanh thu của chuỗi 
được tạo ra bởi các DNNVV tham gia trong 
chuỗi (Khoản 9 Điều 19 Nghị định 31/NĐ-CP).

Ưu đãi đầu tư đặc biệt nhằm hướng đến thu 
hút, khuyến khích đầu tư từ các tập đoàn lớn 
trong và ngoài nước, các tiêu chí để được 
hưởng ưu đãi rất cao. Ưu đãi đầu tư đặc biệt 
(Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 6/10/2021 
quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt) dành cho 
các Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm 
cả mở rộng) các trung tâm đổi mới sáng tạo, 
trung tâm R&D có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ 
đồng trở lên; Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 
tỷ đồng trở lên. Ưu đãi đầu tư đặc biệt ở mức 
cao, gồm ưu đãi thuế suất thuế thu nhập DN, 
miễn giảm thuế thu nhập DN, ưu đãi tiền thuê 
đất, thuê mặt nước.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: VEP 
khó tiếp cận dự án PPP do tiêu chí lựa chọn 
nhà đầu tư còn tập trung vào yếu tố đầu vào, 
dẫn đến hạn chế nhà đầu tư nhỏ tham gia. 
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP cho phép hoạt 
động lựa chọn nhà đầu tư đã được thực hiện 
một cách bài bản hơn, nhưng thay vì quy định 
các tiêu chí đánh giá tập trung vào sản phẩm 
đầu ra của dự án công, với cách tiếp cận xem 
trọng các yếu tố đầu vào của dự án hơn là đầu 
ra và vì vậy thường đề cao kinh nghiệm, năng 
lực, quy mô DN, tạo nhiều cơ hội hơn cho các 
DN lớn.

Ưu đãi về tài chính

Ưu đãi thuế hiện nay đang được tập trung vào 
nhóm DN có quy mô lớn, thuộc ngành công 
nghiệp (nhất là ngành chế biến và chế tạo), 
công nghệ cao, nằm trong khu công nghiệp 
(KCN)37. Trong quy định ưu đãi về thuế cho 
các DN mới thành lập38 áp dụng thuế suất 
10% trong thời gian 15 năm đối với thu nhập 
của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới ở địa 
bàn đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp. Bên 
cạnh đó, thuế suất 10% trong thời gian 15 
năm được áp dụng với thu nhập của DN từ 
thực hiện dự án đầu tư/đầu tư mới trong lĩnh 
vực sản xuất với quy mô lớn (trừ dự án sản 
xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản). Trong 
đó, dự án đầu tư mới cần đáp ứng một trong 
hai tiêu chí sau để được hưởng ưu đãi: (i) Dự 
án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ, 

37 Năm 2016, thuế suất phổ thông là 20% thì thuế 
thực tế của các DN nộp thuế trong nhóm này chỉ 
khoảng 10%.

38 tại Văn bản 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất 
Luật Thuế thu nhập DN, ở Khoản 1 Điều 13 
chương III
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và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ 
đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm 
có doanh thu; (ii) Dự án có quy mô vốn đầu 
tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng và sử dụng trên 
3.000 lao động. Trường hợp dự án đầu tư mới 
thuộc lĩnh vực CNTT đặc biệt khuyến khích 
đầu tư có sử dụng thường xuyên trên 1.000 
lao động (kể cả trường hợp dự án đã hết thời 
gian 15 năm hưởng thuế suất 10%), được 
kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất 10% 
trong 15 năm (khoản 2 chương III Nghị quyết 
số 41/NQ-CP).

Đấu thầu và cơ hội tham gia 
cung ứng hàng hóa, dịch vụ

Khung khổ pháp luật cho đấu thầu được 
quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013; 
Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; Nghị định 25/2020/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong 
các văn bản này có những điều khoản thể 
hiện ưu đãi với DN nhỏ hơn là DN lớn. Ví dụ 
quy định áp dụng gói thầu xây lắp có giá gói 
thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà 
thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu 
thầu (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/
NĐ-CP.

Tuy nhiên, trên thực tế tiếp cận gói thầu còn 
chưa đảm bảo công bằng giữa các DN, còn có 
tình trạng chủ đầu tư đưa ra các tiêu chí cao, 
bất hợp lý trong hồ sơ mời thầu (HSMT), làm 
hạn chế sự tham gia của nhà thầu tại các gói 
thầu đấu thầu qua mạng. Do đấu thầu qua 
mạng nên một số chủ đầu tư, bên mời thầu 
không thể hạn chế phát hành HSMT cho nhà 
thầu như đấu thầu trực tiếp, nên HSMT với 

các tiêu chí cao, không hợp lý trở thành yếu 
tố để tạo điều kiện cho một nhà thầu (thường 
là các DN vừa hoặc lớn, có mối quan hệ với 
chủ đầu tư/BMT), hạn chế các nhà thầu khác 
(các DN khác, đặc biệt là các DN nhỏ)39,40.

39 https://baodauthau.vn/thuoc-nao-chua-benh-
cai-cam-tieu-chi-trong-hsmt-post104431.html; 
https://baodauthau.vn/nhung-chi-dau-ve-tieu-
chi-han-che-nha-thau-trong-hsmt-post88055.
html;https://kiemsat.vn/nhung-tieu-chi-la-trong-
goi-thau-mua-sam-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-
tinh-binh-dinh-63567.html.

40 Ví dụ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 
vực huyện Cầu Ngang đang lựa chọn nhà thầu 
thực hiện Gói thầu số 16 Thi công xây dựng công 
trình cải tạo, nâng cấp mở rộng các trường tiểu 
học, THCS trên địa bàn huyện Cầu Ngang (tỉnh 
Trà Vinh) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng 
các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cầu 
Ngang.  HSMT yêu cầu nhân sự chỉ huy trưởng 
công trình là kỹ sư xây dựng có 10 năm kinh 
nghiệm. Cán bộ phụ trách kỹ thuật là kỹ sư xây 
dựng với 7 năm kinh nghiệm. Cán bộ phụ trách 
các hạng mục dân dụng yêu cầu 2 nhân sự với 
kinh nghiệm 5 năm. Hai cán bộ phụ trách hạng 
mục cấp thoát nước tốt nghiệp đại học ngành cấp 
thoát nước với kinh nghiệm 5 năm… Chủ đầu tư/
BMT đã đưa ra những tiêu chí về nhân sự trong 
HSMT của gói thầu này là quá cao so với mặt bằng 
chung. Yêu cầu này khó đáp ứng đối với nhiều DN, 
đặc biệt là DN nhỏ. Nguồn: https://baodauthau.
vn/bat-dong-ve-tieu-chi-nhan-su-cua-ho-so-moi-
thau-post97544.html.
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